
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG  TY CÓ  PHÀN  THANNÚIBÉO-VINACOMIN

Số: 311 BC-VNBC

CỘNG HÒA  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày|} tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Các Quý vị Cổ đông của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính : 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Điện thoại : 0203.3825.220; Fax:0203.3625270;

Email Giaodich@nuibeo.com

Vốn điều lệ 369.991.240.000 đ; Bằng chữ: (Ba trăm sáu mươi

chín tỷ, chín trăm chín mốt triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : NBC

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thực hiện theo
quy định của pháp luật, bổ nhiệm 01 cán bộ phụ trách kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cố đông

Số Nghị quyết/
Quyết định

Nội dungSTT Ngày

01 3586/NQ-VNBC 25/04/2025

II. Hội đồng Quản trị

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bỗ
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

1 Trần Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT

(Thành viên không

điều hành)

01/01/2023

2 Đoàn Đắc Thọ
Thành viên HĐQT,

Giám đốc Công ty
05/10/2023

3 Trần Quốc Tuấn Thành viên HĐQT 25/12/2017 25/04/2025

Trec



STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bỗ
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

4 Nguyễn Tuấn Dũng

Thành viên HĐQT

(Thành viên không

điều hành)

30/6/2022

5 Đặng Văn Ngong
Thành viên HĐQT

(Thành viên độc lập)
28/04/2021

6 Phạm Bá Tước Thành viên HĐQT 25/04/2025

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT Họ và tên
Số buổi

họp

Tỷ lệ tham

gia dự họd
Lý do không dự họp

1 Trần Tuấn Anh 31/31 100%

2 Đoàn Đắc Thọ 31/31 100%

3 Trần Quốc Tuấn 8/8 100%

4 Nguyễn Tuấn Dũng 31/31 100%

5 Đặng Văn Ngong 31/31 100%

6 Phạm Bá Tước 23/23 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

- Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty khi
thực hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của
HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng
giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với TKV, đảm bảo hoạt động tài chính

của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

Các quyết định do Giám đốc ký ban hành đều hợp pháp, thực hiện đúng
phân cấp theo Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.

5. Các nghị quyết của HĐQT ban hành:

STT
Số, ngày

tháng Nội dung nghị quyết
Tỷ lệ
biểu

quyết

Nghị quyết
sô 01/NQ-
VNBC

ngày
20/01/2025

Báo cáo trình TKV thông qua Dự án Đầu tư xây
dựng Nhà tập thể công nhân hầm lò.

100%

Drei
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STT
Số, ngày
tháng

Nội dung nghị quyết
Tỷ lệ
biểu

quyết

2

3

4

5

6

7

Nghị quyết
số 02/NQ-
VNBC

ngày
27/02/2025

Nghị quyết
só 03/NQ-
VNBC

ngày
14/03/2025

Nghị quyết
so 04/NQ-
VNBC

ngày
15/03/2025

Nghị quyết
số 05/NQ-
VNBC

ngày
25/03/2025

Nghị quyết
só 06/NQ-
VNBC

ngày
02/04/2025

Nghị quyết
số 07/NQ-
VNBC

ngày
08/04/2025

Báo cáo trình TKV thông qua: (i) Dự án Đầu tư

thiết bị Phục vụ sản xuất năm 2025; (ii) Dự án Đầu
tư trạm bơm mức -480.

1. Quyết toán tiền lương của Công ty năm 2024

2. Báo cáo xin ý kiến TKV các vấn đề trình, biểu

quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025.

3. Triển khai thực hiện các văn bản quản lý điều

hành của TKV liên quan đến SXKD của Công ty,

gồm: (i) Công văn số 1112/TKV-ĐT ngày
03/03/2025 về việc triển khai Dụự án nhà tập thể

công nhân hầm lò; (ii) Chỉ thị số 93/CT-TKV ngày

05/03/2025 về việc tăng cường quản lý, nâng cao
hiệu quả sử dụng, xử lý nhà đất tại doanh nghiệp
nhà nước; (iii) Công văn số 1156/TKV-KH ngày
05/03/2025 về việc thông báo các chỉ tiêu định

hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030.

Bổ sung Kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn

chính phục vụ sản xuất than năm 2025.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

của Công ty năm 2025.

1. Giám sát kết quả SXKD Quý I và ban hành Kế

hoạch SXKD Quý II năm 2025.

2. Báo cáo trình TKV thông qua: (i) Dự án Đầu tư

xây dựng Nhà tập thể công nhân hâm lò; (ii) Dự án

Đầu tư hệ thống tầu diesel nền; (iii) Dự án Đầu tư

phục vụ duy trì hệ thống trục tải giếng đứng.
Thực hiện Công văn số 1589/TKV-KH ngày

25/03/2025 của TKV về việc chỉ đạo triển khai

thực hiện Chỉ thị số 93/CT-TKV ngày 05/03/2025

và Chỉ thị số 110/CT-TKV ngày 14/03/2025 của
HĐTV TKV.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3



STT
Số, ngày
tháng

8

9

10

11

12

Nghị quyết
số 08/NQ-
VNBC

ngày
21/04/2025

Nghị quyết
so 09/NQ-

VNBC

ngày
25/04/2025

Nghị quyết
số 10/NQ-
VNBC

ngày
06/05/2025

Nghị quyết
sô 11/NQ-
VNBC

ngày
20/05/2025

Nghị quyết
so 12/NQ-
VNBC

ngày
26/05/2025

Nội dung nghị quyết

1. Thông qua việc thực hiện Công văn sô
2040/TKV-TCNS ngày 11/4/2025 của TKV và

thống nhất về Phương án chủ trương triển khai quy
trình xem xét bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

2. Giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông
thường niên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

1. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.

2. Ban hành Quy chể Giám sát tài chính và đánh

giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Quyết toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm
2024.

4. Kể hoạch chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm
2025.

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà tập thể công
nhân hầm lò.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức cổ đông năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế Quản lý

An toàn, Vệ sinh lao động.

3. Thông qua Dự án đầu tư trạm bơm mức -480;
Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025
và điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch ĐTXD năm

2025.

1. Báo cáo trình TKV thông qua Dự án Đầu tư
công trình phục vụ sản xuất năm 2025.

2. Triển khai thực hiện các văn bản của TKV liên

quan đến công tác quản lý điều hành SXKD của
Công ty, gồm: (i) Công văn số 2972/TKV-KH
ngày 22/05/2025 về việc tổ chức đánh giá tình hình

thực hiện Quy chế quản trị chi phí kinh doanh

trong Tập đoàn các công ty TKV; (ii) Công văn số

3005/TKV-KH ngày 23/05/2025 về việc nghiên
cứu, xem xét, có kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung quy

trình, biểu mẫu xây dựng kế hoạch và chế độ báo

cáo thực hiện kế hoạch PHKD hàng năm trong Tập
đoàn các công ty TKV ban hành kèm theo Quyết

định số 1036/QĐ-TKV ngày 29/6/2022.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

100%

100%

100%
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STT

13

14

15

16

Số, ngày

tháng

Nghị quyết
sô 13/NQ-
VNBC

ngày
02/6/2025

Nghị quyết
sổ 14/NQ-
VNBC

ngày
10/6/2025

Nghị quyêt
số 15/NQ-
VNBC

ngày
20/6/2025

Nghị quyết
số 16/NQ-
VNBC

ngày
26/6/2025

Nội dung nghị quyết

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

1. Báo cáo trình TKV thông qua Dự án Đầu tư duy

trì và nâng cao năng lực thiết bị vận tải.

2. Hết hiệu lực đối với Quyết định số 3948/QÐ-

VNBC ngày 22/5/2024 của HĐQT Công ty về việc

ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp
hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của
TKV tại Công ty.

Phương án khai thác phần trữ lượng than thuộc trụ

bảo vệ lò nghiêng thống gió +20/-120 khu 2 bằng

phương pháp phá hoả toàn phần mỏ than hầm lò
Núi Béo.

1. Sáp nhập Phân xưởng Vận tải số 3 vào Công

trường Chế biến than.

2. Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

3. Triển khai thực hiện Công văn số 3565/TKV-

KSNB ngày 20/6/2025 của TKV về việc: Tiếp tục

thực hiện các kiến nghị kiểm tra, giám sát năm 2024

và tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ.

1. Giám sát kết quả SXKD Quý II, 6 tháng và Kế
hoạch SXKD Quý III năm 2025.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

100%

100%

Nghị quyết

17

số 17/NQ-
VNBC

ngày
07/7/2025

2. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế Bảo vệ

| môi trường.

3. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế Khoán và

Quản trị chi phí giá thành.

100%

4. Báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo 6

tháng năm 2025.

5. Báo cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2025.

18

Nghị quyết
số 18/NQ-
VNBC

ngày
16/7/2025

1. Thay đổi, bố sung thực hiện cập nhật mới địa

điểm trụ sở chính của Công ty.

2. Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân

và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025.

100%

Dre
i
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STT

19

20

21

22

Số, ngày
tháng

Nghị quyết
số 19/NQ-
VNBC

ngày
04/8/2025

Nghị quyết
số 20/NQ-
VNBC

ngày
13/8/2025

Nghị quyết
số 21/NQ-
VNBC

ngày

28/08/2025

Nghị quyết
số 22/NQ-
VNBC

ngày
05/9/2025

Nội dung nghị quyết

1. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế tổ chức,
hoạt động pháp chế trong Công ty Cổ phần Than
Núi Béo - Vinacomin

2. Báo cáo trình TKV đề Tập đoàn thông qua nội

dung Dự án Đầu tư phục vụ duy trì hệ thống trục

tải giếng đứng.

Cán bộ quản lý Công ty đi tham quan, du lịch nước
ngoài.

Triển khai thực hiện các văn bản của TKV liên

quan đến công tác quản lý điều hành SXKD của

Công ty, gồm: (i) Công văn số 4707/TKV-KH
|ngày 18/08/2025 về việc chế biến, thu hồi than
sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2025; (ii) Công
văn số 4784/TKV-KCM ngày 21/08/2025 về việc

thông qua Phương án kỹ thuật phục vụ sản xuất
năm 2026 – Công ty Cổ phần Than Núi Béo -

Vinacomin; (iii) Công văn số 4822/TKV-KCM

ngày 25/08/2025 về việc thông qua phương án

phòng ngừa than tự cháy tại các via 7,10,11 theo
kế hoạch năm 2026.

1. Thông qua các Dự án đầu tư: (i) Dự án đầu tư
Hệ thống tầu diesel nền; (ii) Dự án đầu tư Duy trì

và nâng cao năng lực thiết bị vận tải; (iii) Dự án

đầu tư Hệ thống giám sát phòng ngừa bục nước;
(iv) Dự án đầu tư Công trình phục vụ sản xuất năm
2025.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

100%

100%

2. Điều chỉnh, chuyển bước Kế hoạch Đầu tư năm
2025.

23

Nghị quyết
số 23/NQ-
VNBC

ngày
15/9/2025

Báo cáo, trình Tập đoàn điều chỉnh, bổ sung Kế
hoạch Đầu tư năm 2025 và thông qua Dự án Đầu
tu.

100%

24
Nghị quyết
sổ 24/NQ-

1. Cán bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Quảng Ninh.

100%

Dr
ei
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STT

25

26

Số, ngày
tháng

VNBC

ngày

22/9/2025

Nghị quyết
so 25/NQ-
VNBC

ngày
01/10/2025

Nghị quyết
số 26/NQ-
VNBC

ngày
27/10/2025

Nội dung nghị quyết

2. Triển khai thực hiện Công văn số 5345/TKV-

KCM ngày 19/09/2025 của TKV về phương án kỹ

thuật phục vụ sản xuất năm 2026 – Công ty Cổ
phần Than Núi Béo – Vinacomin.

1. Giám sát kêt quả SXKD Quý III, 9 tháng và Ban

hành Kể hoạch SXKD Quý IV năm 2025.

2. Thông qua Kế hoạch thuê ngoài một số công
đoạn chính phục vụ sản xuất than năm 2026.

3. Cử Giám đốc Công ty tham gia đoàn công tác

của TKV để tham quan và khảo sát công nghệ cơ
giới hóa trong khai thác và đào lò tại Trung Quốc.

4. Triển khai thực hiện Công văn số 5449/TKV-

KH ngày 25/09/2025 của TKV về việc: Báo cáo dự

kiến thực hiện kế hoạch PHKD năm 2025.

1. Ủy quyền cho Giám đốc quyết định hợp đồng
vay vốn, huy động vốn, các khoản thế chấp, bảo
đảm, bảo lãnh, mở LC, bồi thường có giá trị khoản

vay nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư nước

ngoài (SHNN) tại Công ty.

3. Báo cáo TKV (i) xin chủ trương lập điều chỉnh

cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mặt bằng kho

than và các công trình phụ trợ phục vụ dự án khai

thác hầm lò than Núi Béo tại phường Hà Tu, tỉnh

Quảng Ninh; (ii) Kết quả rà soát cập nhật, hiệu
chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty.

1. Điều chỉnh, chuyển bước Kế hoạch Đầu tư năm

2025.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

Nghị quyết

27

số 27/NQ-
VNBC

ngày
17/11/2025

100%

2. Báo cáo TKV điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm

2025.

28

Nghị quyết
sổ 28/NQ-
VNBC

ngày
25/11/2025

1. Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư Hệ

thống chất tải than lên tuyến băng tải vận chuyển

than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến than -

Làng Khánh.

2. Báo cáo, trình Tập đoàn điều chỉnh chuyển bước

Kế hoạch đầu tư năm 2025 (Dụ án Đầu tư Hệ

thống chất tải than lên tuyến băng tải vận chuyển

than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến than -

Làng Khánh).

100%
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STT
Số, ngày
tháng

Nội dung nghị quyết

1. Giám sát quản lý điều hành Quý IV năm 2025;

Phê duyệt kế hoạch Quý I và cả năm 2026.

2. Thông qua Kế hoạch Lao động Tiền lương của
Công ty năm 2026.

3. Thông qua Kế hoạch Đầu tư của Công ty năm
2025 điều chỉnh.

4. Thông qua Kế hoạch Đầu tư Xây dựng của
Công ty năm 2026.

Tỷ lệ
biểu

quyết

29

Nghị quyết
số 29/NQ-
VNBC

ngày
18/12/2025

5. Báo cáo Tập đoàn điều chỉnh chuyển bước kế
hoạch đầu tư năm 2026 (Dự án Đầu tư Hệ thống
chất tải than lên tuyến băng tải vận chuyển than

Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến than - Làng
Khánh). 100%

6. Chương trình, kể hoạch hoạt động của HĐQT
năm 2026.

7. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026.

8. Kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty năm 2026.

9. Bãi bỏ Quy chế Tổ chức và Hoạt động công tác
Thanh tra trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo
Vinacomin.

30

31

Nghị quyết
30/NQ-
VNBC

ngày
22/12/2025

Nghị quyết
31/NQ-
VNBC

ngày
26/12/2025

10. Báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo

và Báo cáo Quản trị Công ty năm 2025.

Báo cáo, trình TKV Dự án đầu tư phục vụ duy trì

hệ thống trục tải giếng đứng.

1. Thông qua: (i) Điều chỉnh chuyển bước Kế
hoạch Đầu tư của Công ty năm 2026 (Dự án Đầu

tư hệ thống chất tải than lên tuyến băng tải vận
chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến

than - Làng Khánh); (ii) Dự án Đầu tư thiết bị duy

trì tổ hợp khai thác lò chợ CGH (B0201021001).

2. Báo cáo TKV: (i) Dự án Đầu tư phục vụ công

tác quản lý và kiểm soát khí mỏ; (ii) Một số nội
dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2026.

ctrức
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III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bắt đầu là

thành viên BKS
Trình độ

Vũ Thị Dung

2 Nguyễn Tiến Nhương

Trưởng ban

Thành viên

BKS

01/11/2019
Thạc sỹ

QLKT

18/03/2006
Cử nhân

kinh tế

3 Đỗ Thị Thanh Huyền
Thành viên

BKS
28/4/2016

Kỹ sư khai

thác

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT Họ và tên
Số buổi

họp

Tỷ lệ
tham dự

họp

Tỷ lệ biểu

quyết

Lý do

không tham

dự

1 Vũ Thị Dung 7 100% 100%

2 Nguyễn Tiến Nhương 7 100% 100%

3 Đỗ Thị Thanh Huyền 7 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc.

a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua

Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua

việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra
việc thực hiện;

Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong

Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và

Công ty;

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp thường niên mỗi tháng 1 lần,
giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ
họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên
tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp

thời;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Các
quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo theo đúng quy định của phát luật.
Thực hiện chi trả cổ tức đúng Nghị quyết Đại hội.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư .... Sửa đổi và ban hành Quy

chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án

đầu tư...;
đc
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- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị phòng ban
theo hướng tinh giảm gọn nhẹ gắn với việc giảm dần sản lượng khai thác than lộ

thiên, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất sang khai thác than hầm lò;

- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đồi bổ sung các văn bản
quản lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong năm được

linh hoạt, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thầm
quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc điều hành Công ty

Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức

năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ
thể:

- Kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và

hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty;

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt

động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý
khác trong Công ty thuộc thẩm quyền;

- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế
và thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật;

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực

hiện đúng quy trình;

Công tác tuyển dụng lao động được thực hiện dân chủ, công khai và
minh bạch. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc...

được thực hiện đúng Quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của
TKV;

Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp
pháp của các cổ đông. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác ĐT-XDCB theo phân cấp, các thủ tục đầu
tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình được thực

hiện đúng chế độ, đúng quy định;

- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày bằng cơ chế chính sách
và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng;

- Tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc Công ty với
thủ trưởng các đơn vị trong Công ty;

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành

toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
Công ty đề ra.

Dre
e
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4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban

Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong năm 2025, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban Giám

đốc và cán bộ quản lý Công ty như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho
công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối
hợp tổ chức hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên.

- Tại các cuộc họp tổng kết, họp thường niên, họp bất thường của HĐQT,

Ban Giám đốc, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm
bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT Họ và tên Năm sinh

Trình độ
chuyên

môn

Chức vụ
Ngày bố
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

1
Đoàn Đắc

Thọ
07/02/1999

Kỹ sư xây

dựng mỏ
Giám đốc 01/08/2023

2
Phạm Bá

Tước
06/10/1978

Kỹ sư khai
thác mỏ

Phó Giám

đốc
16/08/2017

3
Nguyễn

Xuân Phùng
12/03/1979

Kỹ sư điện
khí hóa mỏ

Phó Giám

đốc
02/05/2019

4
Lê Quốc
Khang

13/01/1984

Kỹ sư xây

dựng công
trình ngầm
và mỏ

Phó Giám

đốc
04/01/2023

5
Phạm Văn

Chức
11/02/1973

Kỹ sư khai
thác

Phó Giám

đốc
03/06/2025

6
Trương

Thuý Mai
10/06/1975

Cử nhân

Kế toán

Kế Toán

trưởng
05/02/2018

V. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty tham gia đầy đủ các

lớp đào tạo quản trị Công ty do TKV, Uy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao

dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của

Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Có danh sách kèm theo.

Đrưc
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2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa

Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội

bộ với công ty con, công ty do Công ty yết năm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của
người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ: Có danh
sách kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của
Công ty: Không có.

VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
- Như trên (ecopy đề b/c);

HĐQT (3), BKS (ecopy);
- GĐ, PGĐ, KTTC (ecopy);

P. ĐK; Thư ký (ecopy để CBTT);
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

TM.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
D0-C.T.C

M.S.D.N: 5700101700. CHỦ TỊCH

*

CONG TY

THAN NÚI BÉO

VINACOM

TP.HA LONG-TQUA Trân Tuấn Anh
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Tên doanh nghiệp:

Mã chứng khoán:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

NBC

STT

Mã

| chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

1 3 2 4 5

1 NBC Trần Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT

1.1 NBC Trần Tưởng

1.2 NBC Đặng Thị Bích Liên

1.3 NBC Nguyễn Thị Kim Thanh

1.4 NBC Đỗ Thủy Chi

1.5 NBC Trần Hải Phong

1.6 NBC Trần Đức An Khôi

1.7 NBC Trần Lâm

1.8 NBC Hoàng Thị Ngọc Ảnh

1.9 NBC Trần Thị Bích Ngọc

1.10 NBC Nguyễn Bá Lương

2 NBC Đoàn Đắc Thọ
Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người
ĐDPL

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy

ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ |Số Giấy NSH

(*)

Địa chĩ trụ sở chính/Địa chỉ
liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ
phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

6 7 8 9 11 12 1310

Chung cư Royalcity, 72A

Nguyễn Trãi, Hà Nội |

Bố để của ông Trần Tuẩn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Mẹ đẻ của ông Trần Tuẩn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Mẹ vợ của ông Trần
Tuấn Anh - Chủ tịch

HĐQT

Vợ của ông Trần Tuấn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Con đẻ của ông Trn

Tuẩn Anh - Chủ tịch

HĐOT

Con để của ông Trần

Tuần Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em ruột của ông Trần

Tuần Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em dâu của ông Trần

Tuẩn Anh - Chủ tịch
HĐQT

Em ruột của ông Trần
Tuấn Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em rể của ông Trần Tuấn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Xã Phủ Đồng, Hà Nội Già yếu

Xã Phủ Đồng, Hà Nội Đã mất

Phường An Biên, Hải Phòng

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nội

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nội

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nội

Xã Phù Đồng, Hà Nội

Xã Phù Đồng, Hà Nội

Còn nhỏ

Còn nhỏ

Page 1

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ

Long, Quăng Ninh

TV HĐQT từ

05.10.23

Do



STT

2

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

NBC Đoàn Đắc Thọ

2.1 NBC Đoàn Đắc Chí

2.2 NBC Nguyễn Thị Thủy

2.3 NBC Phạm Văn Duy

2.4 NBC Quản Thị Dội

2.5 NBC

2.5 NBC

2.6 NBC

2.6 NBC

2.7 NBC

2.8 NBC

Pham Thi Hoa

Phạm Thị Hoa

Đoàn Quang Khải

Đoàn Quang Khải

Đoàn Bảo Khiêm

Lê Thị Lan Anh

2.8 NBC Lê Thị Lan Anh

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người
ĐDPL

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ |Số Giấy NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

ky

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Bỗ đẻ của ông Đoản Đắc

|Thọ - Thành viên HĐQT,
Giám đốc, Người ĐDPL

Mẹ để của ông Đoàn Đắc

|Thọ - Thành viên HĐQT,
Giám đốc, Người ĐDPL

Bố vợ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT.
| Giám đốc, Người ĐDPL

Mẹ vợ của ông Đoàn Đặc

Thọ - Thành viên HĐQT.

|Giám độc, Người ĐDPL

Vợ của ông Đoàn Đặc

|Thọ - Thành viên HĐQT,

| Giám đốc, Người ĐDPL

Vợ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Con để của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

Con để của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Con đẻ của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

Con dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Con dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

| Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ
Long, Quảng Ninh

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phổ Hồng Hả 4, phường Hạ

Long. Quảng Ninh

Số nhả 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phổ Hồng Hà 4, phường Hạ

Long. Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Pha,
Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cầm Phả.

Quảng Ninh

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ

Long, Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

TV HĐQT từ

05.10.23

Đã mất

Đã mất

Đã mất

Đã mất
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STT

Mã

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nều có)

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

2.9 NBC Đoản Thị Liều

2.9 NBC Đoàn Thị Liều

2.10 NBC Bùi Văn Sơn

2.10 NBC Bùi Văn Sơn

2.11 NBC Đoản Thị Lan

2.11 NBC Đoản Thi Lan

2.12 NBC Nguyễn Văn Cường

2.12 NBC Nguyễn Văn Cường

2.13 NBC Nguyễn Thị Hoảng Yến

2.13 NBC Nguyễn Thị Hoàng Yến

2.14 NBC Đoàn Thị Núi

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

Chị ruột của ông Đoản

Đặc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Anh rề của ông Đoàn

Đặc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Anh rê của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Anh rề của ông Đoản

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
DDPL

Anh rễ của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
DDPL

Chị dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Ấp 4, xã Phủ Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phủ Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phúủ Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Đại Thanh, Hà Nội

Xã Đại Thanh, Hà Nội

Xã Lương Tài, Bắc Ninh
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Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỹ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)



STT

Mā

| chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nều có)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

2.14 NBC Đoàn Thị Núi

2.15 NBC Hoàng Đình Thuận

2.15 NBC Hoàng Đình Thuận

2.16 NBC Đoàn Thi Sáu

2.16 NBC Đoàn Thị Sáu

2.17 NBC Đoàn Thị Xoan

2.17 NBC

2.18 NBC

2.19 NBC

2.19 NBC

Đoàn Thịi Xoan

Ngô Xuân Hạnh

Đoàn Thị Xuyển

Đoàn Thị Xuyến

2.20 NBC Lê Tiến Nam

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm đốc, Người
DDPL

Anh rề của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Anh rề của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm độc, Người

EDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

DDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Tho - Thảnh viên

HĐQT, Giảm đốc, Người

DDPL

Em ruột của ông Đoản

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm đốc, Người
DDPL

Em ruột của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
DDPL

Em rề của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám độc, Người
DDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm đốc, Người
ĐDPL

Em rê của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT.

Giám đốc, Người ĐDPL

2.20 NBC Lê Tiến Nam
Em rê của ông Đoàn Đặc

Thọ - Thành viên HĐQT.

Giám đốc, Người ĐDPL
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Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng

Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cầẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

hee



STT

Ma

chứng

|khoán
Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cố

phiếu sở
hữu cuối

Ngày cấp Nơi cấp

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

kỳ
(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

3 NBC Nguyễn Tuấn Dũng 008C330821 Thành viên HĐQT

3 NBC |Nguyễn Tuấn Dũng 008C330821 Thành viên HĐỌT

3.1 NBC Nguyễn Tất Du

3.2 NBC Phạm Thị Sáu

3.2 NBC Phạm Thị Sáu

3.3 NBC Trịnh Xuân Vỹ

3.4 NBC Lê Thi Hy

3.4 NBC Lê Thị Hy

Phường Hạ Long, Quãng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Bổ để của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Mẹ để của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Mẹ đẻ của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Bố vợ của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐOT

Mẹ vợ của ông Nguyễn

Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Mẹ vợ của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐOT

Nam An Phụ, Hải Phòng Đã mất

Nam An Phụ, Hải Phòng Đã mất

Nam An Phụ, Hải Phòng

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Vợ của ông Nguyễn Tuấn
3.5 NBC Trinh Thanh Bình 008C330762 Dũng - Thành viên

HĐQT

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

3.5 NBC Trịnh Thanh Bình 008C330762

Vợ của ông Nguyễn Tuẩn
Dũng - Thành viên

HĐQT
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

3.6 NBC Nguyễn Tiến Minh

3.7 NBC Nguyễn Tiến Hùng

3.8 NBC Nguyễn Tất Duyệt

3.9 NBC Vũ Thị Uyên

Con để của ông Nguyễn

Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn

Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Nguyễn
|Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Nỉnh

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng
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STT

Mā

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

3.10 NBC Nguyễn Thị Diến

3.11 NBC Trần Văn Đơ

3.11 NBC Trần Văn Đơ

3.12 NBC Nguyễn Thị Diềm

3.12 NBC Nguyễn Thị Diễm

3.13 NBC Lưu Hữu Tiếp

3.14 NBC Nguyền Tiến Duật

3.14 NBC Nguyễn Tiến Duật

3.15 NBC Đinh Thị Hồng

3.15 NBC Đinh Thị Hồng

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

4 NBC Phạm Bá Tước
Thành viên HĐQT,

PGD

4 NBC Phạm Bá Tước
Thành viên HĐQT,

PGD

4.1 NBC Phạm Minh Tân

4.2 NBC Trịnh Thị Là

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Em ruột của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rề của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐOT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Em dâu của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Bố đẻ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Mẹ đề của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh
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Số cố

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ
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cuối kỳ

(%)

Ghi chú (yề việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)
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STT

Mā

chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

4.2 NBC Trịnh Thị Là

4.3 NBC Nguyễn Thị Phổ

4.4 NBC Nguyễn Thị Hằng

4.5 NBC Phạm Gia Khánh

4.6 NBC

4.7 NBC

4.7 NBC

4.8 NBC

Phạm Khảnh Ngọc

Pham Minh Thái

Phạm Minh Thải

Pham Minh Tiến

4.8 NBC Pham Minh Tiến

4.9 NBC Phạm Thu Hương

4.9 NBC Phạm Thu Hương

4.10 NBC Trần Băng Tâm

4.10 NBC Trần Băng Tâm

5 NBC Đặng Văn Ngong 007C217006 Thành viên HĐQT

Mẹ để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Mẹ vợ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Vợ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Con để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Con để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Anh ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐOT. PGD

Anh ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em dâu của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em dâu của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu 1, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm.
Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hả Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 24 khu III, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 24 khu III, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Còn nhỏ

Bre
e
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STT

5

Ma

chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nểu có)

| Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

NBC Đặng Văn Ngong 007C217006 Thành viên HĐQT
Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

5.1 NBC Đặng Văn Rậu

5.2 NBC Trấn Thị Họa

5.3 NBC Nguyễn Danh Kiền

5.4 NBC Nguyễn Thị Nhùng

5.5 NBC Nguyễn Thị Vóc 006C27018

5.5 NBC Nguyễn Thị Vóc 006C27018

5.6 NBC Đặng Như Trang

5.6 NBC Đặng Như Trang

5.7 NBC Đặng Đình Thi

5.7 NBC Đặng Đinh Thi

5.8 NBC Đặng Văn Hỏa

5.9 NBC Trần Thị Chiện

5.9 NBC Trần Thị Chiện

Bỗ để của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐOT

Mẹ để của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Bỗ vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Mẹ vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐQT

Vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng
|Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Anh ruột của ông Đặng

|Văn Ngong - Thành viên
HĐQT

Chị dâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị dâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cổng Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cổng Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội
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Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ
kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

100 0

100

Đã mất

Đã mất

Đã mất

Đã mất



STT

Ma

| chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

5.10 NBC Đặng Văn Phong

5.11 NBC Phạm Thị Tràn

5.11 NBC Phạm Thị Trản

5.12 NBC Đặng Thị En

5.13 NBC Trần Văn Đống

5.13 NBC Trần Văn Đống

5.14 NBC Nguyễn Danh Bảo

5.15 NBC Nguyễn Thị Đạm

5.15 NBC Nguyễn Thị Đạm

5.16 NBC Nguyễn Danh Tần

6 NBC Nguyễn Xuân Phùng Phó Giám đốc

6 NBC Nguyễn Xuân Phùng Phó Giám đốc

6.1 NBC Nguyễn Xuân Đệ

6.1 NBC Nguyễn Xuân Đệ

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cố

phiếu

cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Em ruột của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em đâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Đặng Văn
Ngong - Thảnh viên

HĐQT

Em rể của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Anh vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị vợ của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Bố để của ông Nguyền
Xuân Phùng - Phó Giám

độc

Bố đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đôc

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cổng Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Phường Kiến An, Hải Phòng

Phường Kiến An, Hải Phòng

Phường Kiến An, Hải Phòng

Xã A Sảo, Hưng Yên

Tổ 25, khu 3, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 25, khu 3, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Fr
a
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STT

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

6.2 NBC Phạm Thị Dương

6.2 NBC Phạm Thị Dương

6.3 NBC Lương Văn Hiêm

6.4 NBC Lê Thi Chiền

6.5 NBC Lương Thị Hường

6.5 NBC Lương Thị Hường

6.6 NBC Nguyền Xuân Mai

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Mẹ đẻ của ông Nguyễn

Xuân Phủng - Phó Giám
đốc

Mẹ để của ông Nguyễn

Xuân Phủng - Phó Giám
đốc

Bố vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Mẹ vợ của ông Nguyễn

Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Con đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

6.7 NBC Nguyền Nhân Phong

Con để của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc
Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Chị ruột của ông Nguyễn
6.8 NBC Nguyền Thị Thúy Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Phường Hòn Gai, Quảng Ninh

6.8 NBC Nguyền Thị Thúy
Chị ruột của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc
Phường Hòn Gai, Quảng Ninh

6.9 NBC Nguyền Xuân Kiều

6.10 NBC Nguyễn Thị Hiên

7 NBC Lê Quốc Khang 0001148432 Phó Giám đốc

Anh ruột của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Chị dâu của ông Nguyễn

Xuân Phùng - Phó Giám
đốc

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B,

phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

7.1 NBC Lê Chí Linh Bố đẻ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc
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Số cố

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (yề việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Đã mất

Drer



STT

Ma

| chứng

khoán

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

|Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

Số cố

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

7.2 NBC Đồng Thị Lý
Mẹ để của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc
Phường Hà Lẩm, Quảng Ninh.

7.3 NBC Đảo Thị Mai Mẹ Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

7.4 NBC Hà Thị Thường
Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giảm đốc

Phường Cao Xanh, Quảng Ninh.

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường

Hà Lầm, Quảng Ninh

7.5 NBC Lê Bình An
Con để của ông Lê Quốc

Khang - Phỏ Giám đốc

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường

Hà Lầm, Quảng Ninh
Còn nhỏ

7.6 NBC Lê Hoài An
Con đẻ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường
Hà Lầm, Quảng Ninh

Còn nhỏ

7.7 NBC Hà Thành Giang Thủy

Anh Vợ của ông Lê

Quốc Khang - Phỏ Giảm

đốc
Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

7.8 NBC Hà Thị Kim Oanh

7.9 NBC Hà Thị Phương Thảo

8 NBC Phạm Văn Chức

8.1 NBC Pham Văn Cầm

8.2 NBC Trần Thị Rách

8.3 NBC Lê Trọng Lực

8.4 NBC Nguyễn Thị Vấn

8.5 NBC Lê Thị Phương 006C40282159

Phó Giám đốc

Chị Vợ của ông Lê Quốc
Khang - Phó Giám đốc

Chị Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giảm đốc

Bố để của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giảm đốc

Mẹ đẻ của ông Phạm

Văn Chức - Phỏ Giám

đốc

Bố vợ của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Mẹ vợ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Vợ của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Cao Xanh, Quảng Ninh.

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Lê Xá, phường Bắc An Phụ.

TP Hải Phòng

Thôn Lê Xá, phường Bắc An Phụ,
TP Hải Phòng

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long.

Quảng Ninh
1.210,00 0,03

Đã mất 2020
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STT

Mã

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy

ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

8.6 NBC Phạm Lê Phương Anh

8.7 NBC Phạm Lê Hà Uyên

8.8 NBC Pham Văn Đầm

8.9 NBC Pham Văn Triển

8.10 NBC Phạm Văn Thuật

8.11 NBC Pham Văn Luyên

8.12 NBC Pham Văn Chiêm

8.13 NBC Pham Thi Toan

8.14 NBC Phạm Thị Liên

8.15 NBC Phạm Thị Chuyên

8.16 NBC Mạc Thi Xuân

8.17 NBC Từ Thị Tuần

8.18 NBC Ngô Thị Hạnh

8.19 NBC Ngô Thị Tám

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ
kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Con đẻ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Con để của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đôc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

độc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

độc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh ruột của ông Pham

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị ruột của ông Pham

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Em ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Tống Long, xã Nam An Phụ,

TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Đã mất năm 2017

Đã mất năm 2024
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STT

Ma

chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

8.20 NBC Nguyễn Thị Tùn

8.21 NBC |Tiên Văn Nhật

8.22 NBC Nguyễn Văn Than

8.23 NBC Nguyền Hữu Nghị

9 NBC Trương Thúy Mai Kế toán trưởng

9 NBC Trưong Thúy Mai Kế toán trưởng

9.1 NBC Trương Công Điều

9.2 NBC Hoàng Thị Bé

92 NBC Hoàng Thị Bé

9.3 NBC Đảo Đức Hy

94 NBC Pham Thi Thanh Liên

9.5 NBC Đào Phạm Hùng

9.5 NBC Đảo Phạm Hùng 006C035577

9.6 NBC Đào Mai Ly

Số cố

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Chị dâu của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

độc

Anh rể của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh rể của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giảm

đốc

Em rể của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Bổ để của bà Trương

Thủy Mai - Kế toán

trưởng

Mẹ để của bà Trương

Thúy Mai - Kể toản

trưởng

Mẹ đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Bổ chồng của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Mẹ chồng của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chồng của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chồng của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Con đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Tổng Long, xã Nam An Phụ

TP Hải Phòng

Khu 5, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Khu 1, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 1, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng

Ninh

2.118 0

88 0

Đã mất năm 2023

Đã mất năm 1992

Đã mất

Đã mất

Đã mất
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STT

Ma

|chứng

khoán

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cố

phiếu sở
hữu cuối

Ngày cấp Nơi cấp kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

9.7 NBC Đào Huy Phúc

9.8 NBC Trương Công Quyền

9.8 NBC Trương Công Quyền

9.9 NBC Đinh Thị Hân

9.9 NBC Đinh Thị Hân

9.10 NBC Trương Viết Bảo

9.11 NBC Trần Thị Yển

9.12 NBC Trương Lệ Chỉ

9.12 NBC Trương Lệ Chi

9.13 NBC Nguyễn Quang Tùng

9.13 NBC Nguyễn Quang Tùng

Trưởng Ban kiểm soát10 NBC Vũ Thị Dung

10.1 NBC |Vũ Văn Cường

10.2 NBC Trịnh Thị Hạ

Con để của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thủy Mai - Kế toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Chị ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trương

Anh rễ của bà Trương

Thúy Mai - Kê toán

trường

Anh rể của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trường

Bố đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiễm

soat

Mẹ đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiêm

soát

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

| Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

| Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

| Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Cộng hòa Liên bang Đức
Định cư nước

ngoài

Định cư nước

ngoài
Cộng hòa Liên bang Đức

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Căn S1 -08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh
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Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Ma

STT chứng Họ tên (*)

khoán

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nều có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Địa chĩ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cố

phiếu sở

hữu cuối
Ngày cấp Nơi cấp kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

10.3 NBC Đồ Vũ Minh Anh

10.4 NBC Đồ Hà Anh

10.5 NBC Vũ Thị Huệ

10.6 NBC Dương Đức Phú

10.7 NBC Vũ Thị Thanh

10.8 NBC Nguyễn Văn Minh

11 NBC Nguyễn Tiến Nhương 008C330428 Thành viên BKS

11 NBC Nguyễn Tiến Nhương 008C330428 Thành viên BKS

11.1 NBC Nguyễn Tiến Hảo

11.1 NBC Nguyễn Tiến Hảo

11.2 NBC Vũ Thị Đăng

11.2 NBC Vũ Thị Đăng

Con để của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Con đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Em ruột của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Em rễ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiêm

soát

Em ruột của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm

soát

Em rề của bà Vũ Thi

Dung - Trưởng Ban kiểm

soát

Bố đẻ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Bổ để của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Mẹ đề của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Mẹ để của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Bồ vợ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Căn S1-08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Căn S1-08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Phường Cẩm Trung, Quảng Ninh

Phường Cẩm Trung, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

11.3 NBC Đoàn Văn Phang

11.4 NBC Đoàn Thị Thanh

Vợ của ông Nguyễn Tiên

Nhương - Thành viên
BKS
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STT

Mā

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cô

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tý lệ sở

hữu cố

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

11.5 NBC Nguyền Anh Đức

11.6 NBC Nguyễn Đức Hoàng

11.7 NBC Nguyễn Tiến Dùng

11.8 NBC Phạm Thị Hà

11.9 NBC Nguyền Tiến Dương

11.10 NBC Đồ Thị Mai

11.10 NBC Đỗ Thị Mai

11.11 NBC Nguyễn Thị Dung

11.11 NBC Nguyễn Thị Dung

Con để của ông Nguyền

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Con đê của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Anh ruột của ông Nguyền
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyền
Tiền Nhương - Thảnh

viên BKS

Anh ruột của ông Nguyền

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành
viên BKS

Chị ruột của ông Nguyền
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị ruột của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Anh rể của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2. phường Hồng Gai.
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30. K3, KЗ. phưởng Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,

Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long. Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

11.12 NBC Phạm Văn Quang

11.12 NBC Phạm Văn Quang
Anh rề của ông Nguyễn
Tiền Nhương - Thành

viên BKS
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

11.13 NBC Nguyễn Thị Lương

11.13 NBC Nguyễn Thị Lương

11.14 NBC Trần Công Thái

Em ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em ruột của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành
viên BKS

Em rễ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh
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STT

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoăn giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

11.15 NBC Nguyền Tiến Tâm

11.16 NBC Nguyễn Thị Quỳnh Mai

12 NBC Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên BKS

12 NBC Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên BKS

12.1 NBC Đỗ Đình Đạt

12.2 NBC Đỉnh Thị Thành

12.3 NBC Nguyễn Ngọc Đảm

12.4 NBC

12.5 NBC Nguyễn Ngọc Minh

12.6 NBC Nguyễn Thị Ngọc Mai

12.7 NBC Đỗ Duy Anh

12.8 NBC Đỗ Hoàng Minh

12.9 NBC Trần Thị My

13 NBC Lưu Anh Đức 006C029234

Em ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em dâu của ông Nguyễn

Tiển Nhương - Thành

viên BKS

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Khu Mon bay, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Thư ký Công ty,

Người ủy quyền
СВТТ...

Bố đẻ của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Me đẻ của bả Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Bố chống của bà Đỗ Thị
Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Mẹ chống của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Chồng của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Con đẻ của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Em ruột của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Em ruột của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành
viên BKS

Em dâu của bà Đỗ Thị
Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh
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Số cô

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

2.118 0

66

Đã mất

Đã mất



STT

Mā

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cô

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cố

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

13 NBC Lưu Anh Đức 002C148618

13 NBC Lưu Anh Đức 008C330359

13.1 NBC Lưu Văn Trọng

13.2 NBC Trần Thị Nụ

13.2 NBC Trần Thị Nụ

Thư ký Công ty,

Người ủy quyền
СВТТ...

Thư ký Công ty,

Người ủy quyền
СВТТ...

Bố đẻ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.

Người ủy quyền CBТТ..

Mẹ để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.

Người ủy quyền CBTТ...
Mẹ để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

Người ủy quyển CBТТ...
Bổ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

Người ủy quyền CBTТ..

Bổ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBТТ...

13.3 NBC Nguyễn Xuân Hủng

13.3 NBC Nguyễn Xuân Hùng

13.4 NBC Nguyễn Thị Hường
Mẹ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.
Người ủy quyền CBТТ..

13.4 NBC Nguyễn Thị Hường

13.5 NBC Nguyễn Thị Thu Huyền

13.5 NBC Nguyễn Thị Thu Huyền

13.6 NBC Lưu Thu Uyên

13.7 NBC Lưu Thu Hương

13.8 NBC Trần Anh Tuấn

002C148767

Mẹ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

|Người ủy quyền CBTТ.

Vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.

Người ủy quyền CBTT.
Vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT...

Con để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

| Người ủy quyền CBTT..

Con để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

| Người ủy quyền CBTT.

Em ruột của ông Lưu

Anh Đức - Thư ký Công

ty, Người ủy quyền
СВТТ...

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Bình

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Binh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Bình

32 0

174 0

Đã mất

Còn nhỏ
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STT

Mā

chứng Họ tên (*)

khoán

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

13.9 NBC Nguyễn Thị Thanh Hoa

13.9 NBC Nguyễn Thị Thanh Hoa

14 NBC Vũ Thị Minh Dung
Phu trách kiểm toán

nội bộ

14 NBC Vũ Thị Minh Dung
Phụ trách kiểm toán

nội bộ

14.1 NBC Vũ Đình Thính

14.1 NBC Vũ Đình Thính

14.2 NBC Vũ Thị Thủy

14.2 NBC Vũ Thị Thuy

14.3 NBC Hoàng Văn Kiên

14.3 NBC Hoảng Văn Kiên

14.4 NBC Hoảng Vũ Thùy Dương

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ Số Giấy NSH

(*) Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Em vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư kỷ Công ty.

Người ủy quyền CBTт.

Em vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư kỷ Công ty,

Người ủy quyền CBTT..

Bổ đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Bổ đẻ của bà Vũ Thi

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toản nội bộ

Mẹ để của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Mẹ đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Chồng của bả Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Chông của bà Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Con đẻ của bả Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tỗ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

Xã Trực Ninh, Ninh Bình

Xã Trực Ninh, Ninh Binh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

14.5 NBC Hoàng Vũ Thái Hưng
Con để của bà Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

14.6 NBC Vũ Thị Minh Thanh
Chị ruột của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

14.6 NBC Vũ Thi Minh Thanh
Chị ruột của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
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Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Drle



STT

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

14.7 NBC Vũ Xuân Thuộc

14.7 NBC Vũ Xuân Thuộc

15 NBC

Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản

Việt Nam

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Anh rề của bà Vũ Thi

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Anh rể của bà Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
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Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên
Hòa, Hà Nội

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

.S.D.N: 570TKÝ CÔNG TYCÔNG TY
* CO PHAN
THAN NƯU BEO

P.HA LONG -TQUẢNG

VINACOMIEu Anh Đức

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)
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VIETNAMNATIONAL COAL

AND MINERAL INDUSTRIES GROUP

NUIBEO COALJOINTSTOCK  COMPANY-VINACOMIN

No: 311 /BC-VNBC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Quang Ninh, January, 13, 2026

REPORT

ON CORPORATE GOVERNANCE

Year 2025

To:-- State Securities Commission:

- Hanoi Stock Exchange;
- Shareholders of the Company.

Company Name: Nui Beo Coal Joint Stock Company - Vinacomin.

- Headquarters Address: 799 Le Thanh Tong Street, Ha Long City,
Quang Ninh Province.

- Phone: 0203.3825.220; Fax: 0203.3625270;

- Email: Giaodich@nuibeo.com

- Charter Capital: VND 369,991,240,000; In words: (Three hundred
sixty-nine billion, nine hundred ninety-one million, two hundred forty
thousand dong).

Stock Code: NBС

- Corporate Governance Model: General Meeting of Shareholders, Board
of Directors, Supervisory Board, Director.

- Internal Audit Function: In accordance with legal provisions, the

company has appointed one officer responsible for internal audit.

No.

01

I. Activities of the General Meeting of shareholders

Resolution/Decision No. Date Content

3586/NQ-VNBC 25/04/2025
Resolution of the 2025 Annual

General Meeting of Shareholders

II. Board of Directors

1. Information on Board members:

No. Name Position
Appointme

nt date

Termina-

tion date

1 Tran Tuan Anh
Chairman of the Board

(Non-Executive Member) 01/01/2023

2 Doan Dac Tho
Member of the Board,

Company Director
05/10/2023

3 Tran Quoc Tuan Member of the Board 25/12/2017 25/4/2025

4 Nguyen Tuan Dung
Member of the Board

(Non-Executive Member)
30/06/2022

5 Dang Van Ngong
Member of the Board

(Independent member)
28/04/2021

hie



No. Name Position
Appointme

nt date

Termina-

tion date

6 Pham Ba Tuoc Member of the Board 25/4/2025

2. Board of Directors' meetings:

No. Name
Number of Meetings

Attended

Attendance

Rate

Reason for

Absence

1 Tran Tuan Anh 31/31 100%

2 Doan Dac Tho 31/31 100%

3 Tran Quoc Tuan 8/8 100%

4 Nguyen Tuan Dung 31/31 100%

5 Dang Van Ngong 31/31 100%

6 Pham Ba Tuoc 23/23 100%

3. Board of Directors' Supervision of the Company Director:

- The Company Director has complied with the law and the Company's
Charter in performing their duties: successfully implementing the

resolutions of the Board of Directors and General Meeting of

Shareholders; fulfilling all contractual obligations for coal mining and
processing services with TKV; ensuring the Company's financial stability,
preserving, and growing business capital.

- All decisions issued by the Director were lawful and complied with the

delegation of authority in the Company's Charter.

4. Activities of the Board Committees: None

5. Resolutions issued by the Board of Directors:

No. No., Date Contents of the resolution
Voting

percentage

1

Resolution No.

01/NQ-VNBC

dated 20/01/2025

Report submitted to TKV for approval of the

Investment Project on Construction of

Collective Housing for Underground
100%

Workers.

2

Resolution No.

02/NQ-VNBC

dated 27/02/2025

Report submitted to TKV for approval of:

(i) The 2025 production support equipment
investment project; (ii) The investment

project on the - 480 level pumping station.

100%

3

Resolution No.

03/NQ-VNBC

dated 14/03/2025

1. Finalization of the Company's 2024 wage
expenses.

2. Report requesting TKV's opinions on the
matters submitted and voted on at the 2025

annual general meeting of shareholders.

100%

hé
c
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No. No., Date Contents of the resolution

3. Implementation of TKV's executive and

management documents related to the

company's production and business

activities, including: (i) Official Dispatch No.
1112/TKV-ĐT dated 03/03/2025 on the

implementation of the Investment project on
collective housing for underground workers;
(ii) Directive No. 93/СТ-TKV dated

05/03/2025 on strengthening management
and improving the efficiency of utilization
and handling of real estate in state-owned

enterprises; (iii) Official Dispatch No.
1156/TKV-KH dated 05/03/2025 on

notifying the indicative targets of the 2026-
2030 five-year plan.

Voting

percentage

4

Resolution No.

04/NQ-VNBC

dated 15/03/2025

Supplementing the plan for outsourcing

certain key processes to support coal

production in 2025.

100%

5

Resolution No.

05/NQ-VNBC

dated 25/03/2025

Documents submitted to the Company's
2025 annual general meeting of shareholders.

100%

1. Monitoring the business performance
results for Quarter I and issuing the business
plan for quarter II of 2025.

6

Resolution No.

06/NQ-VNBC

dated 02/04/2025

2. Report submitted to TKV for approval of:

(i) the Investment Project on Construction of
Collective Housing for Underground

100%
Workers;

7

8

Resolution No.

07/NQ-VNBC

dated 08/04/2025

Resolution No.

08/NQ-VNBC
dated 21/04/2025

(ii) the Investment Project on the ground
diesel locomotive system;

(iii) the Investment project serving the

maintenance of the vertical shaft hoisting
system.

Implementation of Official Dispatch No.

1589/TKV-KH dated 25/03/2025 from TKV

regarding the directive to carry out Directive

No. 93/CT-TKV dated 05/03/2025 and

Directive No. 110/CT-TKV dated

14/03/2025 issued by the TKV Members

Council."

1. Approval of the implementation of Official

Dispatch No. 2040/TKV-TCNS dated

11/04/2025 from TKV and agreement on the

proposed plan for the procedure of

considering the appointment of the

100%

100%

3



No. No., Date Contents of the resolution

Company's Deputy Director.

Voting

percentage

2. Introduction of personnel for the annual

general meeting of shareholders to elect

additional members of the company's Board
of Directors.

1. Assignment of duties within the

company's Board of Directors.

9

Resolution No.

09/NQ-VNBC

dated 25/04/2025

2. Issuance of the regulation on Financial
Supervision and performance evaluation of
the company.

100%

3. Finalization of the 2024 bonus and welfare

Fund.

4. Expenditure plan for the 2025 bonus and

welfare fund.

10

Resolution No.

10/NQ-VNBC
dated 06/05/2025

Approval of the investment project for the

Construction of collective housing for

underground workers.

100%

1. Record date for exercising the right to
receive 2024 cash dividends.

11

2. Amendment and reissuance of the

regulation on occupational safety and

hygiene management. 100%

12

Resolution No.

11/NQ-VNBC
dated 20/05/2025

Resolution No.

12/NQ-VNBC

dated 26/05/2025

3. Approval of the - 480 level pumping

station investment project; the 2025

production support equipment investment

project; and adjustment of the 2025
investment and construction plan.

1. Report submitted to TKV for approval of
the 2025 production support construction

Investment project.

2. Implementation of TKV documents related

to the company's production and business

management, including:

(i) Official Dispatch No. 2972/TKV-KH

dated 22/05/2025 on organizing the

evaluation of the implementation of the

Business Cost management regulation across

TKV group companies; (ii) Official Dispatch
No. 3005/TKV-KH dated 23/05/2025 on

studying, reviewing, and proposing

amendments and supplements to the

procedures and forms for annual business

plan development and reporting, issued

together with Decision No. 1036/QĐ-TKV

dated 29/06/2022 by TKV Group companies.

100%

4



No. No., Date Contents of the resolution Voting
percentage

13

Resolution No.

13/NQ-VNBC
dated 02/6/2025

appointment of the company's Deputy
Director

100%

1. Report submitted to TKV for approval of
the investment project on maintenance and

capacity enhancement of transportation
equipment.

14

Resolution No.

14/NQ-VNBC

dated 10/6/2025

100%

15

Resolution No.

15/NQ-VNBC

dated 20/6/2025

2. Termination of effect of Board of

Directors' Decision No. 3948/QĐ-VNBС

dated 22/05/2024 on the issuance of the

Regulation on Inspection and Supervision of
Compliance with Laws and TKV Decisions

at the Company.

Plan for exploiting the coal reserves in the
inclined ventilation shaft protection pillar
(+20/-120) of Zone 2 using the full-face
blasting method at Nui Beo Underground

100%

Coal Mine.

1. Merger of Transport Workshop No. 3 into
the Coal Processing Site.

16

Resolution No.

16/NQ-VNBC

dated 26/6/2025

2. Assignment of personnel for overseas

business trips.

3. Implementation of Official Dispatch No.
3565/TKV-KSNB dated 20/06/2025 from

TKV regarding the continuation of 2024

inspection and supervision recommendations

and strengthening internal management and
governance.

100%

1. Monitoring the business performance

results for quarter II and the first half of

2025, and issuing the business plan for

quarter III 2025.

17

Resolution No.

17/NQ-VNBC

dated 07/7/2025

2. Amendment and reissuance of the

environmental protection regulation.

3. Amendment and reissuance of the

regulation on contracting and cost

management.

100%

4. Report on the implementation of the

leadership coordination regulation for the
first six months of 2025.

5. Company governance report for the first
half of 2025.

18

Resolution No.

18/NQ-VNBC

dated 16/7/2025

1. Amendment and supplementation to

update the company's head office location.
100%

2. Plan for the average short-term credit limit

and certain financial indicators of the

he 5



No. No., Date Contents of the resolution

company for 2025.

1. Amendment and reissuance of the

regulation on the organization and operation
of the legal department in Nui Beo Coal Joint

Stock Company - Vinacomin.

Voting
percentage

19

Resolution No.

19/NQ-VNBC
dated 04/8/2025

100%
2. Report submitted to TKV for the Group's
approval of the Investment Project serving
the maintenance of the vertical shaft hoisting
system.

20

Resolution No.

20/NQ-VNBC

dated 13/8/2025

Company management personnel going on
overseas study tours and business trips.

100%

Implementation of TKV documents related to

21

Resolution No.

21/NQ-VNBC

dated 28/08/2025

the Company's production and business

management, including:

(i) Official Dispatch No. 4707/TKV-KH
dated 18/08/2025 on processing and
recovering clean coal from overburden mixed

with coal in 2025; (ii) Official Dispatch No.
4784/TKV-KCM dated 21/08/2025 on the

approval of the Technical Plan serving 2026
production - Nui Beo Coal Joint Stock

Company Vinacomin;

(iii) Official Dispatch No. 4822/TKV-KCM

100%

dated 25/08/2025 on the approval of the plan
for preventing spontaneous coal combustion
in seams 7, 10, and 11 according to the 2026

plan.

1. Approval of the following Investment
Projects: (i) Investment Project on the

Ground Diesel Locomotive System; (ii)
Investment Project on Maintenance and

Capacity Enhancement of Transportation

22

Resolution No.

22/NQ-VNBC

dated 05/9/2025

Equipment;
100%

(iii) Investment Project on the Water Burst
Prevention Monitoring System;

(iv) Investment project on production support
construction for 2025.

2. Adjustment and reallocation of the 2025
investment plan.

23

Resolution No.

23/NQ-VNBC
dated 15/9/2025

Report submitted to the Group for adjustment

and supplementation of the 2025 investment

plan and approval of the investment project.

100%

6



No. No., Date

1.

24

Resolution No.

24/NQ-VNBC

dated 22/9/2025

Contents of the resolution

Personnel attending the Quang Ninh
Provincial Party Congress.

2. Implementation of Official Dispatch No.
5345/TKV-KCM dated 19/09/2025 from

TKV regarding the technical plan serving
2026 production - Nui Beo Coal Joint Stock
Company - Vinacomin.

1. Monitoring the business performance
results for quarter III and the first nine

months of 2025, and issuing the business

plan for quarter IV 2025.

Voting

percentage

100%

25

Resolution No.

25/NQ-VNBC

dated 01/10/2025

2. Approval of the plan for outsourcing
certain key processes to support coal

production in 2026.

3. Assignment of the Company's Director to

participate in TKV's delegation for visiting
and surveying mechanization technology in
mining and tunneling in China.

100%

4. Implementation of Official Dispatch No.
5449/TKV-KH dated 25/09/2025 from TKV

regarding the report on the expected

implementation of the 2025 business plan.

1. Authorization for the Director to decide on

loan agreements, capital mobilization,

pledges, guarantees, letters of credit, and

indemnities for loans with a value less than

35% of the total assets recorded in the

Company's most recent financial statements.

2. Maximum foreign ownership percentage
(FO) in the Company.

100%

26

Resolution No.

26/NQ-VNBC
dated 27/10/2025

3. Report to on:

(i) Requesting approval for the local

adjustment of the 1/500 detailed plan for the

coal yard layout and auxiliary works serving

the Nui Beo underground coal mining project

in Ha Tu ward, Quang Ninh province;
(ii) Results of reviewing, updating, and

adjusting the Company's 2026 investment
plan.

TKV

27

Resolution No.

27/NQ-VNBC

dated 17/11/2025

1. Adjustment and reallocation of the 2025

investment plan.
100%

2. Report to TKV on the adjustment of the
2025 investment plan.

Duee
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No. No., Date

28

Resolution No.

28/NQ-VNBC

dated 25/11/2025

Contents of the resolution

1. Approval of the economic and technical

report on the investment in the coal loading

system onto the Nui Beo – Ha Tu – Coal

processing center - Lang Khanh conveyor
belt line.

2. Report submitted to the Group for

adjustment and reallocation of the 2025

Investment Plan (Investment Project in the
Coal Loading System onto the Nui Beo - На

Tu - Coal Processing Center - Lang Khanh
Conveyor Belt Line).

1. Supervision of management and operations
for quarter IV 2025; approval of the business

plan for quarter I and the full year 2026.

2. Approval of the Company's labor and
salary plan for 2026.

3. Approval of the adjusted Company
investment plan for 2025.

4. Approval of the Company's construction

investment plan for 2026.

Voting
percentage

100%

29

Resolution No.

29/NQ-VNBC

dated 27/12/2025

5. Report to the Group on the adjustment of
the transition to the 2026 investment plan

(Project: Investment in the coal loading
system onto the Nui Beo - Ha Tu - Coal

Processing Center - Lang Khanh coal
conveyor belt line).

100%

6. Board of Directors' program and activity

plan for 2026.

7. Plan for organizing the 2026 annual
general meeting of shareholders.

8. Company's internal audit plan for 2026.

30

31

Resolution No.

30/NQ-VNBC

dated 22/12/2025

Resolution No.

31/NQ-VNBC
dated 26/12/2025

9. Repeal of the regulations on Organization

and Operation of Inspection activities of Nui
Beo Coal Joint Stock Company -- Vinacomin.

10. Report on the implementation of the

leadership coordination regulation and the

2025 Company governance report.

Report and submission to TKV on the

investment project for maintaining the

vertical shaft hoisting system.

1. Approval of: (i) The adjustment of the
transition to the Company's 2026 investment

plan (Project: Investment in the coal loading

system onto the Nui Beo - Ha Tu - Coal

Processing Center - Lang Khanh coal

conveyor belt line); (ii) The investment

Drai
8



No. No., Date Contents of the resolution

project for equipment to maintain the CGH

longwall mining complex (B0201021001).
2. Report to TKV on: (i) The investment

project serving mine gas management and
control; (ii) Certain matters to be submitted

to the 2026 annual general Meeting of
shareholders.

1. Information on Supervisory Board Members:

Voting

percentage

Date of

No. Name Position Membership in

the Supervisory
Board

Qualification

1 Vu Thi Dung Chairperson

2
Nguyen Tien

Nhuong
Member 18/03/2006

01/11/2019
Master's in Economic

Management

Bachelor's in Economics

3
Do Thi Thanh

Huyen
Member 28/04/2016 Mining Engineer

2. Supervisory Board Meetings:

No. Name

Number of

Meetings
Attended

Attendance

Rate

Voting

Participation

Rate

Reason for

Absence

1 Vu Thi Dung 5 100% 100%

2
Nguyen Tien
Nhuong

5 100% 100%

3
Do Thi Thanh

Huyen
5 100% 100%

3. Supervisory Board Oversight of the Board of Directors and

Management Board:

a) Regarding the Board of Directors' Management Activities:

The Board of Directors (BoD) performed its functions and duties

through its operational regulations. It managed the company by issuing

resolutions, decisions, regulations, and conducting checks on their

implementation.

Directed the Management Board and other administrative departments
within the Company to strictly comply with state, corporate group, and company

regulations.

Dri
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The Bod held monthly regular meetings, addressing many issues related
to directing production and business operations. All meetings were well-

prepared in terms of content, ensured proper procedure, adhered to principles,
and aligned with the Company's actual production and business conditions to
make timely decisions.

Successfully organized the 2025 annual general Meeting of

shareholders, ensuring the rights and interests of shareholders according to legal
provisions. Dividends were distributed as per the resolutions.

- Approved production and business plans, investment plans, revised and

issued internal regulations, reappointed personnel, and addressed outstanding
issues in investment projects.

- Reorganized the production structure, streamlined departments, and
transitioned from open-pit coal mining to underground mining, aligning with
reduced open-pit coal production volumes.

- The BoD's activities and timely adjustments to management documents
enhanced the efficiency and flexibility of corporate governance in 2025. All
documents issued were within the scope of the BoD's authority and conformed
to the actual production and business conditions of the Company.

b) Regarding the Management Board's Organizational Activities:

- The Company Director directly managed production and business

operations according to the functions and duties defined by the Enterprise Law
and the Company's Charter, specifically:

Proactively proposed solutions to the BoD to improve operational
efficiency and company management. Actively drafted and issued other

management documents within the Company's authority.

- Represented the Company in signing labor, credit, economic, and
commercial contracts, ensuring compliance with regulations and laws.

- Conducted personnel planning, training, development, and appointments

in accordance with proper procedures.

- Implemented democratic, transparent, and open recruitment processes.

Managed salaries, bonuses, promotions, and raises in accordance with the

Company's regulations and TKV's guidelines.

Fulfilled obligations to the State, ensured the rights and lawful interests

of shareholders, and maintained security, order, and social safety.

- Effectively executed investment and construction activities (DT-XDCB)

within the delegated authority. Followed proper investment procedures,
decisions, execution, and settlement of projects.

- Actively managed daily production and business operations with

synchronized policies and solutions, from the Company to department and

workshop levels.

-bre

10



Organized and signed responsibility agreements between the Company
Director and heads of departments.

Directed the effective implementation of the Company's production and

business plans, achieving all economic and technical targets set by the General

Meeting of Shareholders.

4. Coordination Between the Supervisory Board (BKS) and the BoD,

Management Board, and Other Managers:

- In 2025, the Supervisory Board received coordination from the BoD, the

Management Board, and other managers, including the provision of reports and

documents necessary for supervision, assigning staff to work with the

Supervisory Board when requested, and jointly organizing training workshops
for controllers.

- During summary meetings, annual meetings, and extraordinary meetings
of the BoD and Management Board, the Supervisory Board was invited to attend

and provide input to ensure the Company's activities aligned with shareholder
rights and benefits.

5. Other Activities of the Supervisory Board: None

IV. Executive Board

No. Full name
Year of

birth

Professional

qualifications
Position

Date of

appointment

Date of

dismissal

1 Doan Dac Tho 07/02/1969

Mining

Construction

Engineer

Director 01/08/2023

2 Pham Ba Tuoc 06/10/1978
Mining

Engineer

Deputy
Director

16/08/2017

3
Nguyen Xuan

Phung
12/03/1979

Mining
Electrical

Engineer

Deputy
Director

02/05/2019

4
Le Quoc

Khang
13/01/1984

Underground

and Mining
Construction

Engineer

Deputy
Director

04/01/2023

5
Pham Van

Chuc
11/02/1973

Mining

Engineer

Deputy
Director

03/6/2025

6
Truong Thuy
Mai

10/06/1975
Bachelor of

Accounting

Chief

Accountant
05/02/2018

V. Corporate governance training

Drei
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The members of the Board of Directors, Supervisory Board, and
Management Board of the Company fully participated in corporate governance
training programs organized by TKV, the State Securities Commission and the
Hanoi Stock Exchange.

VI. List of related persons of the Company in accordance with Clause

34, Article 6 of the Law on Securities, and transactions between the

Company and its related persons.

1. List of related parties: Accompanying list provided.

2. Transactions between the Company and its related parties, major
shareholders, insiders, or persons related to insiders: None.

3. Transactions between insiders or their related parties and subsidiaries
or controlled companies: None.

4/ Transactions between the Company and other entities: None.

VII. Share transactions by insiders and related parties:

1. List of insiders and their related parties: Accompanying list provided.

2. Share transactions by insiders or their related parties involving the
Company: None.

VIII. Other notable issues: None

Recipients:

- As stated above (ecopy for reporting);

Board of Directors (3 copies),

Supervisory Board (ecopy);

Director, Deputy Directors, Chief

Accountant (ecopy);

- Registration Department; Secretary
(ecopy for disclosure);

- Archives: Office; Board of Directors.

ON BEHALF OF THE

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

M.S.D.N: 5700101700-C.T.C.Р
CONG TY

THAN NÚI BE

VINACOMI

ALONG-Tran Tuan Anh

12



Business name:

Stock code:

List of insiders and related parties of insiders (Attached to the Company's Governance Report 2025)

NUI BEO COAL JOINT STОСK СОMPANY - VINACOMIN

NBC

Stock
No. Full name (*)

code

Securities

trading

account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration

Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period
share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the

absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)
1 2 3 4

1 NBC Tran Tuan Anh

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chairman of the

Board
Royalcity apartment, 72A

Nguyen Trai, Ha Noi

11 NBC Tran Tuong

1.2 NBC Dang Thi Bich Lien

1.3 NBC Nguyen Thi Kim Thanh

1.4 NBC Do Thuy Chi

1.5 NBC Tran Hai Phong

1.6 NBC Tran Duc An Khoi

Father of Mr. Tran Tuan Anh-

Chairman of the Board of

Directors

Mother of Mr. Tran Tuan Anh -

Chairman of the Board of

Directors

Mother-in-law of Mr. Tran Tuan

Anh - Chairman of the Board of

Directors

Wife of Mr. Tran Tuan Anh

Chairman of the Board of

Directors

Son of Mr. Tran Tuan Anh -

Chairman of the Board of

Directors

Son of Mr. Tran Tuan Anh-

Chairman of the Board of

Directors

Phu Dong commune. Ha Noi

Phu Dong commune, Ha Noi

An Bien ward, Hai Phong

Royalcity apartment, 72A

Nguyen Trai, Ha Noi

Royalcity apartment, 72A

Nguyen Trai, Ha Noi

old and weak

Lost

Young

Royalcity Apartment, 72А

Nguyen Trai, Ha Noi Young

1.7 NBC Tran Lam

Brother of Mr. Tran Tuan Anh -

Chairman of the Board of

Directors
Phu Dong commune, Ha Noi

1.8 NBC Hoang Thi Ngoc Anh

Sister-in-law of Mr. Tran Tuan

Anh - Chairman of the Board of
Phu Dong commune, Ha Noi

Directors

1.9 NBC Tran Thi Bich Ngoc

1.10 NBC Nguyen Ba Luong

Brother of Mr. Tran Tuan Anh -

Chairman of the Board of

Directors

Brother-in-law of Mr. Tran Tuan

Anh - Chairman of the Board of

Directors

Page 1

Ha Noi

Ha Noi
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period
share

ownershi

pratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

2 NBC Doan Dac Tho

2 NBC Doan Dac Tho

2.1 NBC Doan Dac Chi

2.2 NBC Nguyen Thi Thuy

2.3 NBC Pham Van Duy

2.4 NBC Quan Thi Doi

2.5 NBC Pham Thi Hoa

2.5 NBC Pham Thi Hoa

2.6 NBC Doan Quang Khai

2.6 NBC

2.7 NBC

Doan Quang Khai

Doan Bao Khiem

2.8 NBC Le Thi Lan Anh

2.8 NBC Le Thi Lan Anh

2.9 NBC Doan Thi Lieu

2.9 NBC Doan Thi Lieu

Board Member,

Director, Legal

Representative

Board Member,

Director, Legal

Representative

Father of Mr. Doan Dac Tho

Board Member, Director, Legal

Representative

Mother of Mr. Doan Dac Tho-

Board Member, Director, Legal
Representative

Father-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director.

Legal Representative

Mother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director.

Legal Representative

Wife of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal

Representative

Wife of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal
Representative

Son of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal

Representative

Son of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal
Representative

Son of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal

Representative

Daughter-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,

Legal Representative
Daughter-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,
Legal Representative

Sister of Mr. Doan Dac Tho-

Board Member, Director, Legal

Representative
Sister of Mr. Doan Dac Tho-

Board Member, Director, Legal

Representative

Page 2

House No. 138 To Vinh Dien,

Group 15, 4 quarter, Hа
Long ward, Ouang Ninh

House No. 138 To Vinh Dien,

Group 15, 4 quarter, На

Long ward, Quang Ninh

Member of Board

of Directors from

05.10.23

Member of Board

of Directors from

05.10.23

Lost

House No. 138 To Vinh Dien.

Group 15, 4 Quarter, Ha Long

ward, Quang Ninh

House No. 138 To Vinh Dien,

Group 15, 4 Quarter, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 5, Area 5a, Cam Pha

ward, Quang Ninh

Group 5, Area 5a, Cam Pha

ward, Quang Ninh

House No. 138 To Vinh Dien,

Group 15, 4 quarter, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 5, Area 5a, Cam Pha

ward, Quang Ninh

Group 5, Area 5a, Cam Pha

ward, Quang Ninh

Hamlet 4, Phu Ly commune,

Dong Nai

Hamlet 4, Phu Ly commune,

Dong Nai

Lost

Lost

Lost



No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading
account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of
Place of issue

issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

2.10 NBC Bui Van Son

2.10 NBC Bui Van Son

2.11 NBC Doan Thi Lan

2.11 NBC Doan Thi Lan

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,

Legal Representative

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,

Legal Representative
Sister of Mr. Doan Dac Tho-

Board Member, Director, Legal

Representative

Sister of Mr. Doan Dac Tho-

Board Member, Director, Legal

Representative

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director.

Legal Representative

Hamlet 4, Phu Ly commune,

Dong Nai

Hamlet 4, Phu Ly commune,

Dong Nai

Trung Kenh commune, Bac

Ninh

Trung Kenh commune, Bac

Ninh

Trung Kenh commune, Bac

Ninh

Trung Kenh commune, Bac

Ninh

2.12 NBC Nguyen Van Cuong

2.12 NBC Nguyen Van Cuong

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,
Legal Representative

2.13 NBC Nguyen Thi Hoang Yen

Sister-in-law of Mr. Doan Daс

Tho - Board Member, Director,

Legal Representative

2.13 NBC Nguyen Thi Hoang Yen

Sister-in-law of Mr. Doan Daс

Tho - Board Member, Director.

2.14 NBC Doan Thi Nui

2.14 NBC Doan Thi Nui

2.15 NBC Hoang Dinh Thuan

2.15 NBC Hoang Dinh Thuan

2.16 NBC Doan Thi Sau

2.16 NBC Doan Thi Sau

2.17 NBC Doan Thi Xoan

Dai Thanh commune, Ha Noi

Legal Representative

Sister of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal
Representative

Sister of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal
Representative

Brother-in-law of Mr. Doan Daс

Tho - Board Member, Director,
Legal Representative

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,

Legal Representative
Brother of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal

Representative
Brother of Mr. Doan Dac Tho-

Board Member, Director, Legal
Representative

Brother of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal

Representative

Dai Thanh commune, Ha Noi

Luong Tai commune, Bac

Ninh

Luong Tai commune, Bac

Ninh

Luong Tai commune, Bac

Ninh

Luong Tai commune, Bac

Ninh

Viet Hoa ward, Hai Phong city

Viet Hoa ward, Hai Phong city

Cam Pha ward, Quang Ninh
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)Position in the

company (if any)
Relationship with insiders

Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

2.17 NBC Doan Thi Xoan

2.18 NBC Ngo Xuan Hanh

Brother of Mr. Doan Dac Tho-

Board Member, Director, Legal

Representative

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,

Legal Representative
Brother of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal

Representative

Cam Pha ward, Quang Ninh

Cam Pha ward, Quang Ninh

2.19 NBC Doan Thi Xuyen
Cam Pha ward, Quang Ninh

2.19 NBC Doan Thi Xuyen

Brother of Mr. Doan Dac Tho -

Board Member, Director, Legal Cam Pha ward, Quang Ninh

2.20 NBC Le Tien Nam

2.20 NBC Le Tien Nam

3 NBC Nguyen Tuan Dung 008C330821 Board Member

3 NBC Nguyen Tuan Dung 008C330821 Board Member

3.1 NBC Nguyen Tat Du

3.2 NBC Pham Thi Sau

Representative

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member. Director.

Legal Representative

Brother-in-law of Mr. Doan Dac

Tho - Board Member, Director,

Legal Representative

Cam Pha ward, Quang Ninh

Cam Pha ward, Quang Ninh

Father of Mr. Nguyen Tuan Dung
- Board Member

Mother of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member

Mother of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Number of

owned at

the period p ratio

End of

shares period
share

the end of ownershi

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

Nam An Phu, Hai Phong Lost

Nam An Phu, Hai Phong Lost

3.2 NBC Pham Thi Sau
Nam An Phu, Hai Phong

3.3 NBC Trinh Xuan Vy Father-in-law of Mr. Nguyen

Tuan Dung - Board Member Ha Long ward, Quang Ninh

3.4 NBC Le Thi Hy Mother-in-law of Mr. Nguyen

Tuan Dung - Board Member

3.4 NBC Le Thi Hy

3.5 NBC Trinh Thanh Binh 008C330762

Mother-in-law of Mr. Nguyen

Tuan Dung - Board Member

Wife of Mr. Nguyen Tuan Dung-
Board Member

Page 4

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh



Securities

No.
Stock

code
Full name (*)

trading
account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

3.5 NBC Trinh Thanh Binh 008C330762

3.6 NBC Nguyen Tien Minh

3.7 NBC Nguyen Tien Hung

3.8 NBC Nguyen Tat Duyet

3.9 NBC Vu Thi Uyen

Wife of Mr. Nguyen Tuan Dung -

Board Member

Son of Mr. Nguyen Tuan Dung -
Board Member

Son of Mr. Nguyen Tuan Dung -

Board Member

Brother of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member

Sister-in-law of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member

Brother of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Nam An Phu, Hai Phong

Nam An Phu, Hai Phong

3.10 NBC Nguyen Thi Dien
Nam An Phu, Hai Phong

3.11 NBC Tran Van Do Brother-in-law of Mr. Nguyen
Tuan Dung - Board Member Nam An Phu, Hai Phong

3.11 NBC Tran Van Do Brother-in-law of Mr. Nguyen

Tuan Dung - Board Member
Nam An Phu, Hai Phong

3.12 NBC Nguyen Thi Diem
Brother of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member
Nam An Phu, Hai Phong

3.12 NBC Nguyen Thi Diem Brother of Mr. Nguyen Tuan
Dung - Board Member Nam An Phu, Hai Phong

3.13 NBC Liu Huu Tiep Brother-in-law of Mr. Nguyen

Tuan Dung - Board Member Nam An Phu, Hai Phong

3.14 NBC Nguyen Tien Duat
Brother of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member Ha Long ward, Quang Ninh

3.14 NBC Nguyen Tien Duat Brother of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member Ha Long ward, Quang Ninh

3.15 NBC Dinh Thi Hong Sister-in-law of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member Ha Long ward, Quang Ninh

3.15 NBC Dinh Thi Hong
Sister-in-law of Mr. Nguyen Tuan

Dung - Board Member Ha Long ward, Quang Ninh
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

4 NBC Pham Ba Tuoс
Board Member,

Deputy Director

4 NBC Pham Ba Tuoc
Board Member,

Deputy Director

4.1 NBC Pham Minh Tan

Group 5, Area I, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 5, Area I, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Number of

shares

owned at

the end of

the period p ratio

End of

period

share

ownershi

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

4.2 NBC Trinh Thi La

4.2 NBC Trinh Thi La

4.3 NBC Nguyen Thi Pho

4.4 NBC Nguyen Thi Hang

4.5 NBC Pham Gia Khanh

Father of Mr. Pham Ba Tuoс -

Board Member, Deputy Director

Mother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Mother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Mother-in-law of Mr. Pham Ba

Tuoc - Board Member, Deputy
Director

Wife of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Son of Mr. Pham Ba Tuoc-

Board Member, Deputy Director

4.6 NBC Pham Khanh Ngoc Son of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

4.7 NBC Pham Minh Thai

4.7 NBC

48 NBC

4.8 NBC

4.9 NBC

4.9 NBC

Pham Minh Thai

Pham Minh Tien

Pham Minh Tien

Pham Thu Huong

Pham Thu Huong

Brother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Brother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Brother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Brother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Brother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Brother of Mr. Pham Ba Tuoc -

Board Member, Deputy Director

Group 5, Zone II, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 5, Zone II, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 5, Area I, Ha Lam ward.

Quang Ninh

Group 5, Area I, Ha Lam ward.

Quang Ninh

Group 5, Area I, Ha Lam ward

Quang Ninh

Group 5, Area I, Ha Lam ward

Quang Ninh

Group 5, Zone II, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 5, Zone II, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 3, Zone IV, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 3, Zone IV, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 24, Zone III, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 24, Zone III, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Lost

Young
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Position in the

company (if any)
Relationship with insiders

Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

4.10 NBC Tran Bang Tam

4.10 NBC Tran Bang Tam

Mr. Pham Ba Tuoc's sister-in-law

- Board Member, Deputy Director

Mr. Pham Ba Tuoc's sister-in-law

- Board Member, Deputy Director

Group 3, Zone IV, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 3, Zone IV, Ha Lam

ward, Quang Ninh

5 NBC Dang Van Ngong 007C217006 Board Member Group 7, Area 3, Ha Long
ward, Quang Ninh

5 NBC Dang Van Ngong 007C217006 Board Member Group 7, Area 3, Ha Long

ward, Quang Ninh
100

5.1 NBC Dang Van Rau

5.2 NBC Tran Thi Hoa

5.3 NBC Nguyen Danh Kien

5.4 NBC Nguyen Thi Nhung

Father of Mr. Dang Van Ngong -

Board Member

Mother of  Mr. Dang Van Ngong -

Board Member

Mr. Dang Van Ngong's father-in-

law - Member of the Board of

Directors

Mr. Dang Van Ngong's mother-in-

law - Member of the Board of

Directors

5.5 NBC Nguyen Thi Voc 006C27018 Wife of Mr. Dang Van Ngong -
Board Member

Group 7, Area 3, Ha Long

ward, Quang Ninh
100 0

5.5 NBC Nguyen Thi Voc 006C27018 Wife of Mr. Dang Van Ngong -
Board Member

Group 7, Area 3, Ha Long

ward, Quang Ninh

5.6 NBC Dang Nhu Trang

5.6 NBC Dang Nhu Trang

5.7 NBC Dang Dinh Thi

5.7 NBC Dang Dinh Thi

5.8 NBC Dang Van Hoa

Son of Mr. Dang Van Ngong-
Board Member

Son of Mr. Dang Van Ngong-
Board Member

Son of Mr. Dang Van Ngong -
Board Member

Son of Mr. Dang Van Ngong -

Board Member

Brother of Mr. Dang Van Ngong -
Board Member

Group 7, Area 3, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 7, Area 3, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 7, Area 3, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 7, Area 3, Ha Long

ward, Quang Ninh

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi
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Lost

Lost

Lost

Lost



No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

Position in the

company (if any)
Relationship with insiders

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

5.9 NBC Tran Thi Chien

5.9 NBC Tran Thi Chien

5.10 NBC Dang Van Phong

5.11 NBC Pham Thi Tran

5.11 NBC Pham Thi Tran

5.12 NBC Dang Thi En

Sister-in-law of Mr. Dang Van

Ngong - Board Member

Sister-in-law of Mr. Dang Van

Ngong - Board Member

Brother of Mr. Dang Van Ngong

Board Member

Mr. Dang Van Ngong's sister-in-

law - Member of the Board of

Directors

Mr. Dang Van Ngong's sister-in-

law - Member of the Board of

Directors

Brother of Mr. Dang Van Ngong
Board Member

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi

Dang culvert, Hong Son

commune. Ha Noi

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi

5.13 NBC Tran Van Dong
Mr. Dang Van Ngong's brother-in-

law - Member of the Board of

Directors

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi

5.13 NBC Tran Van Dong
Mr. Dang Van Ngong's brother-in-

law - Member of the Board of

Directors

Dang culvert, Hong Son

commune, Ha Noi

5.14 NBC Nguyen Danh Bao

5.15 NBC Nguyen Thi Dam

5.15 NBC Nguyen Thi Dam

5.16 NBC Nguyen Danh Tan

6 NBC Nguyen Xuan Phung Deputy Director

6 NBC Nguyen Xuan Phung Deputy Director

6.1 NBC Nguyen Xuan De

Mr. Dang Van Ngong's brother-in

law - Member of the Board of

Directors

Sister-in-law of Mr. Dang Van

Ngong - Board Member

Sister-in-law of Mr. Dang Van

Ngong - Board Member

Mr. Dang Van Ngong's brother-in-

law - Member of the Board of

Directors

Father of Mr. Nguyen Xuan

Phung - Deputy Director

Kien An ward, Hai Phong

Kien An ward, Hai Phong

Kien An ward, Hai Phong

A Sao commune, Hung Yen

Group 25, Zone 3, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 25, Zone 3, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Ha Lam ward, Quang Ninh
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period
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

6.1 NBC Nguyen Xuan De

6.2 NBC Pham Thi Duong

6.2 NBC Pham Thi Duong

6.3 NBC Luong Van Hiem

Father of Mr. Nguyen Xuan

Phung - Deputy Director

Mother of Mr. Nguyen Xuan

Phung - Deputy Director

Mother of Mr. Nguyen Xuan

Phung - Deputy Director

Father-in-law of Mr. Nguyen

Xuan Phung - Deputy Director

Mother-in-law of Mr. Nguyen

Xuan Phung - Deputy Director

Ha Lam ward, Quang Ninh

Ha Lam ward, Quang Ninh

Ha Lam ward, Quang Ninh

Ha Lam ward, Quang Ninh

6.4 NBC Le Thi Chien
Ha Lam ward, Quang Ninh

6.5 NBC Luong Thi Huong
Wife of Mr. Nguyen Xuan Phung

Deputy Director Ha Lam ward, Quang Ninh

6.5 NBC Luong Thi Huong
Wife of Mr. Nguyen Xuan Phung

Deputy Director
Ha Lam ward, Quang Ninh

6.6 NBC Nguyen Xuan Mai
Son of Mr. Nguyen Xuan Phung -

Deputy Director
Ha Lam ward, Quang Ninh

6.7 NBC Nguyen Nhan Phong
Son of Mr. Nguyen Xuan Phung -

Deputy Director Ha Lam ward, Quang Ninh

6.8 NBC Nguyen Thi Thuy Sister of Mr. Nguyen Xuan Phung

- Deputy Director Hon Gai ward, Quang Ninh

6.8 NBC Nguyen Thi Thuy
Sister of Mr. Nguyen Xuan Phung

- Deputy Director
Hon Gai ward, Quang Ninh

6.9 NBC Nguyen Xuan Kieu
Brother of Mr. Nguyen Xuan

Phung - Deputy Director
Ha Lam ward, Quang Ninh

6.10 NBC Nguyen Thi Hien

7 NBC Le Quoc Khang 0001148432 Deputy Director

7.1 NBC Le Chi Linh

Sister-in-law of Mr. Nguyen

Xuan Phung - Deputy Director

Father of Mr. Le Quoc Khang -

Deputy Director
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Ha Lam ward, Quang Ninh

House number 304, group

20, area 2B, Ha Lam ward,

Quang Ninh

Lost



No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

NSH Certificate (*(

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Position in the

company (if any)
Relationship with insiders

Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period
share

ownershi

p ratio

(%)

7.2 NBC Dong Thi Ly

7.3 NBC Dao Thi Mai

7.4 NBC Ha Thi Thuong

7.5 NBC Le Binh An

Notes

(regarding the

absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

Mother of Mr. Le Quoc Khang -

Deputy Director

Mother-in-law of Mr. Le Quoc

Khang - Deputy Director

Wife of Mr. Le Quoc Khang -

Deputy Director

Son of Mr. Le Quoc Khang -

Deputy Director

Ha Lam ward, Quang Ninh

Cao Xanh ward, Quang Ninh

House number 304, group 20,

area 2B, Ha Lam ward, Quang
Ninh

House number 304, group 20,

area 2B, Ha Lam ward, Quang
Ninh

House number 304, group 20,

area 2B, Ha Lam ward, Quang
Ninh

Young

Young7.6 NBC Le Hoai An
Son of Mr. Le Quoc Khang -

Deputy Director

7.7 NBC Ha Thanh Giang Thuy
Mr. Le Quoc Khang's Wife -

Deputy Director
Hong Gai ward, Quang Ninh

7.8 NBC Ha Thi Kim Oanh
Wife of Mr. Le Quoc Khang -

Deputy Director
Ha Long ward, Quang Ninh

7.9 NBC Ha Thi Phuong Thao
Wife of Mr. Le Quoc Khang -

Deputy Director
Cao Xanh ward, Quang Ninh

8 NBC Pham Van Chuc Deputy Director

8.1 NBC Pham Van Cam

8.2 NBC Tran Thi Rach

8.3 NBC Le Trong Luc

8.4 NBC Nguyen Thi Van

8.5 NBC Le Thi Phuong 006C40282159

8.6 NBC Pham Le Phuong Anh

Group 1, Area 6, Ha Long

ward, Quang Ninh

Father of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Mother of Mr. Pham Van Chuc-

Deputy Director

Father-in-law of Mr. Pham Van

Chuc - Deputy Director

Mr. Pham Van Chuc's mother-in-

law - Deputy Director

Wife of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Son of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Le Xa village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Le Xa village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Group 1, Area 6, Ha Long
ward, Quang Ninh

Group 1, Area 6, Ha Long

ward, Quang Ninh
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Position in the

company (if any)
Relationship with insiders

Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the

absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

8.7 NBC Pham Le Ha Uyen Group 1, Area 6, Ha Long

ward, Quang Ninh

8.8 NBC Pham Van Dam

Son of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Brother of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Brother of Mr. Pham Van Chuc-

Deputy Director

8.9 NBC Pham Van Trien Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

8.10 NBC Pham Van Thuat Brother of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

8.11 NBC Pham Van Luyen

8.12 NBC Pham Van Chiem

8.13 NBC Pham Thi Toan

8.14 NBC Pham Thi Lien

8.15 NBC Pham Thi Chuyen

8.16 NBC Mac Thi Xuan

8.17 NBC Tu Thi Tuan

8.18 NBC Ngo Thi Hanh

8.19 NBC Ngo Thi Tam

Brother of Mr. Pham Van Chuc-

Deputy Director

Brother of Mr. Pham Van Chục-

Deputy Director

Sister of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Sister of Mr. Pham Van Chuc-

Deputy Director

Brother of Mr. Pham Van Chuc -

Deputy Director

Sister-in-law of Mr. Pham Van

Chuc - Deputy Director

Sister-in-law of Mr. Pham Van

Chuc - Deputy Director

Sister-in-law of Mr. Pham Van

Chuc - Deputy Director

Sister-in-law of Mr. Pham Van

Chuc - Deputy Director

Sister-in-law of Mr. Pham Van

Chuc - Deputy Director

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Tong Long village, Nam An

Phu commune, Hai Phong city

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

Kim Loi village, Bac An Phu

ward, Hai Phong city

8.20 NBC Nguyen Thi Tun

8.21 NBC Tien Van Nhat
Mr. Pham Van Chuc's brother-in-

law - Deputy Director
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Passed away in

2017

Passed away in

2024

Passed away in

2023

Dree



No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

8.22 NBC Nguyen Van Than

8.23 NBC Nguyen Huu Nghi

Mr. Pham Van Chuc's brother-in-

law - Deputy Director

Mr. Pham Van Chuc's brother-in-

law - Deputy Director

Died 1992

9 NBC Truong Thuy Mai Chief Accountant

9 NBC Truong Thuy Mai Chief Accountant

9.1 NBC Truong Cong Dieu

9.2 NBC Hoang Thi Be

9.2 NBC Hoang Thi Be

9.3 NBC Dao Duc Hy

9.4 NBC Pham Thi Thanh Lien

9.5 NBC Dao Pham Hung

9.5 NBC Dao Pham Hung 006C035577

9.6 NBC Dao Mai Ly

9.7 NBC Dao Huy Phuc

Father of Ms. Truong Thuy Mai -

Chief Accountant

Mother of Ms. Truong Thuy Mai

Chief Accountant

Mother of Ms. Truong Thuy Mai

Chief Accountant

Mrs. Truong Thuy Mai's father-in-

law - Chief Accountant

Mother-in-law of Ms. Truong

Thuy Mai - Chief Accountant

Husband of Ms. Truong Thuy
Mai - Chief Accountant

Husband of Ms. Truong Thuy
Mai - Chief Accountant

Biological child of Ms. Truong
Thuy Mai - Chief Accountant

Biological child of Ms. Truong
Thuy Mai - Chief Accountant

9.8 NBC Truong Cong Quyen
Brother of Ms. Truong Thuy Mai

Chief Accountant

9.8 NBC Truong Cong Quyen
Brother of Ms. Truong Thuy Mai

Chief Accountant

Tong Long village, Nam An

Phu commune, Hai Phong City

Zone 5, Hong Gai ward,
Quang Ninh

Zone 5, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 1, Hong Gai ward,
Quang Ninh

Zone 1, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 5, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 5, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 5, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 5, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 3, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 3, Hong Gai ward,

Quang Ninh

2.118 0

88 0

Lost

Lost

Lost
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration

Certificate)
Position in the

company (if any)

Head office
Relationship with insiders

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period
share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

9.9 NBC Dinh Thi Han
Sister-in-law of Ms. Truong Thuy

Mai - Chief Accountant

9.9 NBC Dinh Thi Han
Sister-in-law of Ms. Truong Thuy

Mai - Chief Accountant

Zone 3, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 3, Hong Gai ward,
Quang Ninh

9.10 NBC Truong Viet Bao
Brother of Ms. Truong Thuy Mai -

Chief Accountant Federal Republic of Germany Settling abroad

9.11 NBC Tran Thi Yen
Sister-in-law of Ms. Truong Thuy

Mai - Chief Accountant
Federal Republic of Germany Settling abroad

9.12 NBC Truong Le Chi
Sister of Ms. Truong Thuy Mai -

Chief Accountant

Zone 8, Ha Long ward, Quang
Ninh

9.12 NBC Truong Le Chi
Sister of Ms. Truong Thuy Mai -

Chief Accountant

Zone 8, Ha Long ward, Quang

Ninh

9.13 NBC Nguyen Quang Tung

9.13 NBC Nguyen Quang Tung

10 NBC Vu Thi Dung

10.1 NBC Vu Van Cuong

10.2 NBC Trinh Thi Ha

10.3 NBC Do Vu Minh Anh

10.4 NBC Do Ha Anh

Ms. Truong Thuy Mai's brother-

in-law - Chief Accountant

Ms. Truong Thuy Mai's brother-

in-law - Chief Accountant

Head of Supervisory

Board

Father of Ms. Vu Thi Dung -

Head of the Board of Supervisors

Mother of Ms. Vu Thi Dung -

Head of the Board of Supervisors

Biological child of Ms. Vu Thi

Dung - Head of the Board of

Supervisors

Biological child of Ms. Vu Thi

Dung - Head of the Board of

Supervisors

10.5 NBC Vu Thi Hue
Sister of Ms. Vu Thi Dung - Head

of the Board of Supervisors

10.6 NBC Duong Duc Phu

Sister-in-law of Ms. Vu Thi Dung

- Head of the Board of

Supervisors
Page 13

Zone 8, Ha Long ward, Quang

Ninh

Zone 8, Ha Long ward, Quang
Ninh

Apartment S1 -08A 12, The

Saphiere apartment

building, Hong Gai ward,

Quang Ninh

Zone 8, Ha Long ward, Quang
Ninh

Zone 8, Ha Long ward, Quang
Ninh

Apartment S1-08A 12, The

Saphiere apartment building,

Hong Gai ward, Quang Ninh

Apartment S1 -08A 12, The

Saphiere apartment building,
Hong Gai ward, Quang Ninh

Cam Trung ward, Quang Ninh

Cam Trung ward, Quang Ninh



No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if

any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration

Certificate)
Position in the

company (if any)
Relationship with insiders

Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

(%)

10.7 NBC Vu Thi Thanh

10.8 NBC Nguyen Van Minh

11 NBC Nguyen Tien Nhuong 008C330428 Board of Supervisors

NBC Nguyen Tien Nhuong 008C330428 Board of Supervisors

11.1 NBC Nguyen Tien Hao

11.1 NBC Nguyen Tien Hao

11.2 NBC Vu Thi Dang

11.2 NBC Vu Thi Dang

Sister of Ms. Vu Thi Dung - Head

of the Board of Supervisors

Sister-in-law of Ms. Vu Thi Dung

- Head of the Board of

Supervisors

Father of Mr. Nguyen Tien
Nhuong - Board of Supervisors

Father of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors

Biological mother of Mr. Nguyen
Tien Nhuong - Board of

Supervisors

Biological mother of Mr. Nguyen
Tien Nhuong - Board of

Supervisors

Father-in-law of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors
11.3 NBC Doan Van Phang

11.4 NBC Doan Thi Thanh
Wife of Mr. Nguyen Tien Nhuong

- Board of Supervisors

11.5 NBC Nguyen Anh Duc
Son of Mr. Nguyen Tien Nhuong -

Board of Supervisors

11.6 NBC Nguyen Duc Hoang
Son of Mr. Nguyen Tien Nhuong -

Board of Supervisors

11.7 NBC Nguyen Tien Dung
Brother of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors

11.8 NBC Pham Thi Ha
Sister-in-law of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors

11.9 NBC Nguyen Tien Duong
Brother of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors
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Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Group 4, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 4, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

Group 4, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 4, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 4, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 4, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 30, K3, Bai Chay ward,
Quang Ninh

Group 30, K3, Bai Chay ward,

Quang Ninh

Group 30, K3, Bai Chay ward,

Quang Ninh

019

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

Doe



No.
Stock

code Full name (*)

Securities

trading
account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of

issue
Place of issue

Number of

shares

owned at

the end of

the period

End of

period

share

ownershi

p ratio

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and
(%)

other notes)

11.10 NBC Do Thi Mai

11.10 NBC Do Thi Mai

Sister-in-law of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors

Sister-in-law of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors

Sister of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors

Group 30, K3, Bai Chay ward,

Quang Ninh

Group 30, K3, Bai Chay ward,

Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh
11.11 NBC Nguyen Thi Dung

11.11 NBC Nguyen Thi Dung
Sister of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors Ha Long ward, Quang Ninh

11.12 NBC Pham Van Quang
Mr. Nguyen Tien Nhuong's

brother-in-law - Board of

Supervisors
Ha Long ward, Quang Ninh

11.12 NBC Pham Van Quang
Mr. Nguyen Tien Nhuong's

brother-in-law - Board of

Supervisors
Ha Long ward, Quang Ninh

11.13 NBC Nguyen Thi Luong Brother of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors Ha Lam ward, Quang Ninh

11.13 NBC Nguyen Thi Luong
Brother of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors
Ha Lam ward, Quang Ninh

11.14 NBC Tran Cong Thai

11.15 NBC Nguyen Tien Tam

11.16 NBC Nguyen Thi Quynh
Mai

12 NBC Do Thi Thanh Huyen Board of Supervisors

12 NBC Do Thi Thanh Huyen Board of Supervisors

Mr. Nguyen Tien Nhuong's
brother-in-law - Board of

Supervisors

Brother of Mr. Nguyen Tien

Nhuong - Board of Supervisors

Mr. Nguyen Tien Nhuong's sister-

in-law - Board of Supervisors
Mon bay area, Ha Long ward,

Quang Ninh

Group 6, Area 5, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 6, Area 5, Ha Long

ward, Quang Ninh

Ha Lam ward, Quang Ninh

Ha Long ward, Quang Ninh

12.1 NBC Do Dinh Dat

12.2 NBC Dinh Thi Thanh

Father of Ms. Do Thi Thanh

Huyen - Board of Supervisors

Mother of Ms. Do Thi Thanh

Huyen - Board of Supervisors
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Group 3, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

2.118

Lost



No.
Stock
code

Full name (*)

Securities

trading
account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)

Relationship with insiders
Head office

address/Contact address
NSH Certificate

Number (*)

Date of
Place of issue

issue

Number of

shares

owned at

the end of
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End of
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share

ownershi

p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

12.3 NBC Nguyen Ngoc Dam Group 6, Area 5, Ha Long

ward, Quang Ninh

12.4 NBC

12.5 NBC Nguyen Ngoc Minh

12.6 NBC Nguyen Thi Ngoc Mai

12.7 NBC Do Duy Anh

12.8 NBC Do Hoang Minh

12.9 NBC Tran Thi My

13 NBC Luu Anh Duc 006C029234

13 NBC Luu Anh Duc 002C148618

13 NBC Luu Anh Duc 008C330359

13.1 NBC Luu Van Trong

13.2 NBC Tran Thi Nu

13.2 NBC Tran Thi Nu

13.3 NBC Nguyen Xuan Hung

Company Secretary,
Authorized Person to

Disclose

Information...

Company Secretary,
Authorized Person to

Disclose

Information...

Company Secretary,
Authorized Person to

Disclose

Information...

Father-in-law of Ms. Do Thi

Thanh Huyen - Board of

Supervisors

Mother-in-law of Ms. Do Thi

Thanh Huyen - Board of

Supervisors

Husband of Ms. Do Thi Thanh

Huyen - Board of Supervisors

Biological child of Ms. Do Thi

Thanh Huyen - Board of

Supervisors

Sister of Ms. Do Thi Thanh

Huyen - Board of Supervisors

Sister of Ms. Do Thi Thanh

Huyen - Board of Supervisors

Sister-in-law of Ms. Do Thi

Thanh Huyen - Board of
Supervisors

Father of Mr. Luu Anh Duc -

Company Secretary, Authorized

Person to Disclose Information..

Mr. Luu Anh Duc's biological

mother - Company Secretary,

Authorized Person to Disclose

Mr. Luu Anh Duc's biological

mother - Company Secretary,
Authorized Person to Disclose

Mr. Luu Anh Duc's father-in-law

Company Secretary, Authorized
Person to Disclose Information..

Group 6, Area 5, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 6, Area 5, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 3, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 3, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 3, Area 2, Hong Gai

ward, Quang Ninh

Group 9, Zone 7, Ha Long

ward, Quang Ninh
66 0

Group 9, Zone 7, Ha Long
ward, Quang Ninh

32 0

Group 9, Zone 7, Ha Long

ward, Quang Ninh

675 Tran Thai Tong, Nam

Dinh ward, Ninh Binh

675 Tran Thai Tong, Nam

Dinh ward, Ninh Binh

Cua Ong ward, Quang Ninh
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Stock

code
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Securities

trading
account (if

any)

Position in the

company (if any)

NSH Certificate (*)

(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)
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Head office
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NSH Certificate
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Date of
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Number of
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the end of
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End of

period
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ownershi

p ratio

(%)

13.3 NBC Nguyen Xuan Hung

13.4 NBC Nguyen Thi Huong

13.4 NBC Nguyen Thi Huong

13.5 NBC Nguyen Thi Thu Huyen

13.5 NBC Nguyen Thi Thu Huyen 002C148767

13.6 NBC Luu Thu Uyen

13.7 NBC Luu Thu Huong

13.8 NBC Tran Anh Tuan

13.9 NBC Nguyen Thi Thanh Hoa

13.9 NBC Nguyen Thi Thanh Hoа

14 NBC Vu Thi Minh Dung Internal Auditor

14 NBC Vu Thi Minh Dung Internal Auditor

14.1 NBC Vu Dinh Thinh

14.1 NBC Vu Dinh Thinh

14.2 NBC Vu Thi Thuy

Mr. Luu Anh Duc's father-in-law

Company Secretary, Authorized
Person to Disclose Information..

Mr. Luu Anh Duc's mother-in-

law - Company Secretary,
Authorized Person to Disclose

Mr. Luu Anh Duc's mother-in-

law - Company Secretary,
Authorized Person to Disclose

Wife of Mr. Luu Anh Duc -

Company Secretary, Authorized
Person to Disclose Information..

Wife of Mr. Luu Anh Duc

Company Secretary, Authorized

Person to Disclose Information..

Son of Mr. Luu Anh Duc-

Company Secretary, Authorized
Person to Disclose Information...

Son of Mr. Luu Anh Duc -

Company Secretary, Authorized

Person to Disclose Information..

Brother of Mr. Luu Anh Dục -

Company Secretary, Authorized
Person to Disclose Information..
Mr. Luu Anh Duc's brother-in-

law - Company Secretary,
Authorized Person to Disclose

Mr. Luu Anh Duc's brother-in-

law - Company Secretary,
Authorized Person to Disclose

Father of Ms. Vu Thi Minh Dung
In charge of internal audit

Father of Ms. Vu Thi Minh Dung

In charge of internal audit

Mother of Ms. Vu Thi Minh

Dung - In charge of internal audit

Cua Ong ward, Quang Ninh

Cua Ong ward, Quang Ninh

Cua Ong ward, Quang Ninh

Group 9, Zone 7, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 9, Zone 7, Ha Long

ward, Quang Ninh

Group 9, Zone 7, Ha Long
ward, Quang Ninh

Group 9, Zone 7, Ha Long

ward, Quang Ninh

675 Tran Thai Tong, Nam

Dinh ward, Ninh Binh

Cua Ong ward, Quang Ninh

Cua Ong ward, Quang Ninh

Group 57, Zone 6, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 57, Zone 6, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Hong Gai ward, Quang Ninh

Hong Gai ward, Quang Ninh

Truc Ninh commune, Ninh

Binh
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No.
Stock

code
Full name (*)

Securities

trading

account (if
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Position in the

company (if any)
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(CCCD/Passport/Business Registration
Certificate)
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address/Contact address
NSH Certificate
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the end of
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p ratio

(%)

Notes

(regarding the
absence of

NSH

Certificate

number and

other notes)

14.2 NBC Vu Thi Thuy

14.3 NBC Hoang Van Kien

14.3 NBC Hoang Van Kien

14.4 NBC Hoang Vu Thuy Duong

14.5 NBC Hoang Vu Thai Hung

Biological child of Ms. Vu Thi

Minh Dung - In charge of internal
audit

14.6 NBC Vu Thi Minh Thanh
Sister of Ms. Vu Thi Minh Dung

In charge of internal audit

Mother of Ms. Vu Thi Minh

Dung - In charge of internal audit

Husband of Ms. Vu Thi Minh

Dung - In charge of internal audit

Husband of Ms. Vu Thi Minh

Dung - In charge of internal audit

Biological child of Ms. Vu Thi

Minh Dung - In charge of internal

audit

Truc Ninh commune, Ninh

Binh

Group 57, Zone 6, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 57, Zone 6, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 57, Zone 6, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Group 57, Zone 6, Ha Lam

ward, Quang Ninh

Ha Lam ward, Quang Ninh

14.6 NBC Vu Thi Minh Thanh Sister of Ms. Vu Thi Minh Dung

In charge of internal audit
Ha Lam ward, Quang Ninh

14.7 NBC Vu Xuan Thuoc
Ms. Vu Thi Minh Dung's brother-

in-law - Internal Audit Manager
Ha Lam ward, Quang Ninh

14.7 NBC Vu Xuan Thuoc

Vietnam National

15 NBC Coal - Mineral

Industries Group

Ms. Vu Thi Minh Dung's brother-

in-law - Internal Audit Manager Ha Lam ward, Quang Ninh

24.049.431 65
No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen

Hoa, Ha noi

AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION

M.
SD COCOMPANY SECRETARY

THAN NÚL BEO
VINACOMIY

HALONG-T.QUAL
uu Anh Duc
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